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Ta vừa sinh hạ hài t.ử chưa được bao lâu, Trang Tự đã đứng bên ngoài rèm trướng, dùng giọng điệu lạnh như sương cuối đông mà nói với ta:

“Đích t.ử đã có rồi, phần trách nhiệm giữa nàng và ta cũng xem như hoàn tất. Từ nay về sau, phòng của nàng, ta sẽ không bước vào thêm nửa bước.”

Trong lòng hắn oán hận ta.

Hắn luôn cho rằng ta đã âm thầm động tay động chân, khiến nữ t.ử hắn đặt trong tim buộc phải gả cho người khác.

Bao nhiêu mềm mại, thương tiếc và kiên nhẫn trong đời hắn, hắn đều dành hết cho muội muội ta cùng đứa con của nàng ấy.

Hắn ngày ngày ôm hài t.ử kia trên đầu gối, cười đùa, dỗ dành, nâng niu như viên ngọc quý đặt trong lòng bàn tay.

Còn với đứa con mang huyết mạch ruột thịt của chính mình, hắn lại lạnh nhạt đến mức khiến người ta rét buốt.

Hắn từng nhìn ta, chậm rãi buông một câu:

“Đây là trái đắng do nàng tự tay cướp lấy, là nghiệt chướng do nàng tự mình gieo xuống.”

Ta cúi đầu ôm lấy đứa con trai nhỏ đang tủi thân nép trong lòng mình, rồi khẽ cười.

Trước khi đến nơi này, ta từng làm hòa giải viên ở tòa án suốt tám năm, đã tận mắt nhìn qua biết bao gia đình từ rạn nứt đến tan tác.

Ta hiểu rất rõ, gặp loại người đã tự khóa c.h.ặ.t lương tri của mình, càng cố tranh cãi đúng sai, càng chỉ làm bản thân mệt mỏi.

“Con ruột không thương, lại dốc lòng thương con nhà khác. Chàng đã hồ đồ đến thế, vậy ta cũng chỉ còn cách đến xin ý các vị tộc lão, tìm cho con ta một người cha xứng đáng hơn.”

Bốn năm trước, đúng ngày thứ bảy sau khi ta sinh Lâm Lâm, Trang Tự đứng cách giường ta rất xa, giống như sợ hơi thở của ta làm bẩn áo hắn.

Hắn nói:

“Đích t.ử đã sinh ra, chuyện nên làm cũng đã làm xong. Từ nay về sau, ta sẽ không bước vào phòng nàng nữa.”

Hắn trách ta hại muội muội phải gả thấp cho Chu Thụy, món nợ ấy hắn nhất định ghi lên đầu ta.

Nói xong, hắn xoay lưng rời khỏi.

Vạt áo xanh nhạt lướt qua bậc cửa, bóng lưng ấy từ đầu đến cuối không hề dừng lại.

Suốt bốn năm sau đó, hắn quả nhiên chưa từng đặt chân vào phòng ta thêm lần nào.

Ta không rơi lệ, cũng chẳng làm ầm lên.

Kiếp trước ở tòa án tám năm, những gương mặt bạc tình như vậy, ta đã thấy nhiều đến mức chẳng còn lạ.

Từ hôm ấy, ta bắt đầu ghi chép.

Về sau, Chu Thụy bị giáng chức, phải rời khỏi kinh thành.

Trang Tự liền thuận thế đón mẹ con muội muội vào phủ, nói là chăm nom tạm thời.

Từ ngày mẹ con nàng ấy bước vào khách viện, Trang Tự ngay cả vẻ ngoài giả vờ cũng không buồn duy trì nữa.

Món ngon, đồ chơi, vải vóc, đồ dùng, thứ gì tốt cũng lần lượt được đưa sang khách viện.

Hắn đối đãi với con trai của muội muội còn thân thiết hơn cả m.á.u mủ ruột rà.

Còn đứa con trai do chính ta sinh ra, hắn thậm chí không muốn nhìn thêm một lần.

Ta từng đi tìm hắn, muốn nói với hắn cho rõ.

Hắn chỉ hờ hững đáp:

“Thấy ấm ức sao? Ấm ức thì cũng phải chịu. Đây là nàng nợ Cẩm Nương.”

Ta hỏi hắn:

“Nhưng Lâm Lâm là huyết mạch của chàng. Chàng thật sự nhẫn tâm đến mức ngay cả con ruột cũng không thương sao? Nó mới ba tuổi, chính là lúc cần phụ thân ôm ấp, chở che nhất.”
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Hắn lặng im trong chốc lát.

Sau đó hắn nói:

“Vậy cũng là nghiệp do mẫu thân như nàng gây nên. Mẹ thiếu nợ, con phải trả, vốn là lẽ trời.”

Ta hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

Rồi tiếp tục ghi sổ.

Từ khi Lâm Lâm mới được nửa tuổi, ta đã bắt đầu ghi lại từng việc.

Đến nay đã ba năm bốn tháng, giấy tờ ghi chép chất đầy ba sọt lớn.

Chuyện lớn có bộ trang sức hồng bảo thạch, có xiêm y bốn mùa, có mỗi tháng ba mươi lượng bạc hắn đều đặn đưa sang khách viện.

Chuyện nhỏ có cua lông hồ Dương Trừng được chia đực cái thế nào, có số lần hắn ôm con trai muội muội tung lên cao, có số lần hắn chỉ nói với con ruột một câu lạnh nhạt rằng trời lạnh rồi, về phòng đi.

Từng món từng việc, ta đều viết xuống, không bỏ sót.

Đến hôm nay, ta gom hai sọt sổ sách ấy lại xem một lượt, cuối cùng hiểu rất rõ một điều.

Cuộc hôn sự này, đã đến lúc hòa ly.

Đứa con trai này, cũng nên có một người cha khác.

Sáng nay, ta sai người đưa thư đến Chu gia ở phía tây thành.

Trong thư, ta mời cha mẹ chồng của muội muội ngày mai đến phủ nói chuyện.

Sang hôm sau, khách viện quả nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Chu Thụy tuy đã bị biếm rời kinh, nhưng cha mẹ hắn vẫn còn ở kinh thành.

Con dâu còn sống, cháu trai còn đó, bọn họ đương nhiên có lý do đến đòi người về phụng dưỡng.

Bọn họ xông thẳng vào phủ, vừa muốn đưa cháu trai đi, vừa muốn ép muội muội ta quay lại Chu gia hầu hạ cha mẹ chồng.

Chu lão thái thái đứng chặn trước cửa khách viện, khóc mắng không ngừng.

Bà ta nói muội muội ta là sao chổi, khắc con trai bà ta mất quan mất chức.

Bà ta nói nàng ấy thân là con dâu mà không phụng dưỡng cha mẹ chồng, lại dẫn con chạy đến nương nhờ nhà tỷ phu, đúng là bất hiếu đến trời đất cũng khó tha.

Bà ta còn mắng to, lời lẽ thô tục, ám chỉ giữa muội muội ta và Trang Tự có chuyện không minh bạch.

Trang Tự tiến lên muốn nói đạo lý.

Kết quả Chu lão thái thái vung gậy, đ.á.n.h thẳng vào cánh tay hắn.

Ta ở trong viện mình, thong thả nâng chén trà, nghe tiếng hỗn loạn bên kia truyền đến từng đợt.

Thúy Vân sốt ruột đến mức cứ đi qua đi lại:

“Phu nhân, người không sang xem thật sao? Bên di nương…”

“Không sang.”

Bên kia càng rối, bên này ta càng dễ mở miệng.

Kiếp trước làm hòa giải, điều tối kỵ là vội vàng thay người trong cuộc quyết định.

Phải chờ.

Chờ hắn bị hiện thực tát đến tỉnh ra, chính hắn sẽ tự đến tìm ta thương lượng.
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Hiện giờ Trang Tự che chở muội muội, bởi vì hắn luôn tự xem mình là vị cứu tinh của nàng ấy.

Nhưng cha mẹ Chu Thụy vừa náo lên, hắn liền bị đặt giữa lửa.

Hắn lấy tư cách gì để ngăn người nhà chồng đưa con dâu về phụng dưỡng cha mẹ chồng?

Lấy thân phận tỷ phu sao?

Danh bất chính, ngôn bất thuận.

Người đời chỉ cần nhìn vào, liền sẽ nói sách thánh hiền hắn đọc bao năm, e là đều đọc vào bụng ch.ó.

Đến gần trưa, phía khách viện mới dần yên xuống.

Trang Tự ôm cánh tay quay về chính viện.

Vừa bước vào, hắn thấy ta đang ngồi bên bàn, chậm rãi bóc hạt óc ch.ó.

Lâm Lâm ngồi cạnh ta tập viết chữ lớn, từng nét tuy còn non nhưng đã có dáng vẻ ngay ngắn.

Trang Tự đứng nhìn một lúc, rồi mở miệng chất vấn:

“Khách viện náo thành ra như vậy, nàng không định qua nhìn một cái sao?”

Ta đặt nhân óc ch.ó vừa bóc được vào chiếc đĩa nhỏ.

“Chu gia tổ mẫu đến đón cháu trai, hợp tình hợp lý. Muội muội là con dâu Chu gia, quay về hầu hạ cha mẹ chồng cũng là lẽ thường.”

Hắn nhíu mày:

“Nhưng Chu Thụy không ở đó. Cẩm Nương chỉ là một nữ t.ử yếu mềm, cha mẹ chồng nàng ấy lại ngang ngược hồ đồ như thế, nàng ấy nhất định sẽ chịu khổ.”

Ta lau tay, ngẩng mặt nhìn hắn:

“Trang Tự, ta hỏi chàng một câu. Chàng có từng nghĩ vì sao Chu lão thái thái lại chọn đúng lúc này đến cửa làm loạn không?”

Hắn không đáp, chỉ nhíu mày sâu hơn.

Ta nói:

“Bởi vì bên ngoài đã có lời đồn, vụ án của Chu Thụy liên lụy không nhỏ, đời này e là khó còn cơ hội phục chức. Chu gia muốn đón cháu trai về nuôi, chí ít cũng giữ lại hương hỏa. Nếu chàng cứ một mực ngăn cản, người ta chỉ càng nghĩ chàng mới là cha của đứa trẻ ấy.”

Mặt Trang Tự thoáng chốc đổi sắc.

Ta sai người dẫn Lâm Lâm lui xuống.

Trước khi đi, đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn Trang Tự một cái, ánh mắt vừa mong chờ vừa tủi thân.

Nhưng Trang Tự vẫn chẳng buồn nhìn nó.

Ta cúi xuống nói với con:

“Nhớ lời nương dặn. Có những thứ thân tình không thể cưỡng cầu.”

Nói lời ấy với một đứa trẻ bốn tuổi, quả thật rất nhẫn tâm.

Nhưng có vài vết thương, càng để lâu càng mưng mủ, chi bằng rạch ra sớm để nó có ngày lành lại.

Nước mắt xoay quanh trong mắt Lâm Lâm.

Nó mím môi, vụng về lau nước mắt, rồi ngoan ngoãn theo người hầu rời đi.

Ta chỉ chiếc ghế thái sư bên cạnh, nói với Trang Tự:
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“Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện.”

Hắn lại khoác lên vẻ mặt lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn thường ngày.

“Nói chuyện gì?” Giọng hắn sắc như gai. “Nàng lại muốn nói ta chỗ này không hợp quy củ, chỗ kia trái lễ nghĩa sao?”

Hắn cười lạnh:

“Năm đó nếu không phải vì nàng…”

Ta nhướng mày, cắt ngang lời hắn:

“Muội muội và cháu ngoại của chàng đều đã bị Chu gia đưa đi. Chàng đến tìm ta lúc này, chỉ để lôi chuyện cũ ra trách tội ta thôi sao?”

Hắn nghẹn lời trong giây lát.

Sau đó giọng hắn dịu xuống rõ rệt:

“Ngày mai nàng đích thân đến Chu gia một chuyến, cảnh cáo bọn họ vài câu. Di muội tính tình mềm yếu, ta sợ nàng ấy bị cha mẹ chồng hành hạ.”

Ta đáp rất nhanh:

“Được, ta đi. Nhưng ta có một điều kiện.”

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống:

“Cẩm Nương là muội muội ruột của nàng. Muội muội gặp nạn, tỷ tỷ như nàng không tự giác giúp đỡ thì thôi, lại còn nhân lúc này ra điều kiện. Thôi Tuyết, nàng trở nên lạnh bạc như vậy từ khi nào?”

Ta nhìn hắn, suýt nữa bật cười thành tiếng vì tức.

“Trang Tự, chàng đọc sách thánh hiền, miệng lúc nào cũng nói nhân nghĩa lễ trí tín. Vậy mà câu vừa rồi của chàng chỉ toàn là lấy tình ép lý. Chàng dùng hai chữ tỷ muội để buộc ta nhượng bộ, lại không hề nhắc đến mấy năm nay chàng đã chuyển bao nhiêu bạc, bao nhiêu đồ sang khách viện, đã xâm phạm bao nhiêu lợi ích của mẹ con ta. Đây là thánh hiền dạy chàng, hay là chàng đang cố tình giả ngu?”

“Tỷ muội thì sao? Ai nói tỷ muội nhất định phải sống c.h.ế.t thương yêu nhau?”

Ta bước tới, giơ tay chọc mạnh vào n.g.ự.c hắn, ép hắn lùi lại một bước.

“Nàng ta là kế muội của ta. Trên đầu ta còn có một kế mẫu. Có mẹ kế thì có cha ghẻ, câu ấy chẳng lẽ chàng chưa từng nghe? Dựa vào đâu chàng cho rằng ta và nàng ấy tình thâm nghĩa trọng? Dựa vào đâu chàng nhận định trong một nhà do kế mẫu nắm quyền, ta có thể tự mình chọn nam nhân trước?”

Hắn bị ta nói đến cứng họng.

Ta cũng lập tức ngậm miệng, thầm thấy may vì mình chưa nói hết những lời trong lòng.

Hòa giải viên cao tay không phải người biết khuyên lơn mềm mỏng nhất, cũng không phải người giỏi kể khổ nhất.

Mà là người có thể khiến đối phương nhìn thấy phần sự thật mà chính hắn luôn né tránh.

Trang Tự cho rằng hắn bảo vệ muội muội là thâm tình.

Nhưng hắn là nam nhân ngoài cuộc, lại ngăn thê muội quay về nhà chồng phụng dưỡng cha mẹ chồng, chỉ một chuyện này thôi cũng đủ để người ngoài chỉ trích.

Bởi vậy hắn mới cần ta.

Lúc này, thứ ta cần làm không phải là cùng hắn đấu khẩu cho hả dạ.

Ta phải đem từng chuyện cần giải quyết đặt trước mặt hắn, để hắn tự hiểu ngoài việc ký tên ra, hắn không còn đường nào nhẹ nhàng hơn.

Chu lão thái thái vừa tới, tiếng mắng đã vang khắp cả hẻm.

Trang Tự thương muội muội, nhưng cũng không dám ngang nhiên làm chuyện trái với luân thường, ngăn người Chu gia đưa con dâu về.

Sau cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ t.ử mình thương bị đưa trở lại nơi hắn cho là hang hùm miệng sói.

Rồi cuống quýt quay về cầu ta nghĩ cách.
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Rõ ràng là cần ta giúp, nhưng hắn vẫn phải mở đầu bằng trách móc, ra lệnh, rồi lấy đạo nghĩa ra trói ta.

Hắn tự xem thâm tình của mình là cao quý.

Nhưng trên đời này, thứ tình sâu làm hao tổn người khác mà không chịu trả giá, chẳng qua chỉ là một vũng bùn khoác áo đẹp đẽ mà thôi.

Ta lấy ra một tờ văn thư đã chuẩn bị suốt nửa năm, đặt xuống trước mặt hắn.

“Ký đi. Chàng ký xong, ta sẽ thay chàng đi Chu gia.”

Hắn cầm lên xem, hai mắt lập tức mở lớn.

“Đoạn thân thư?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, cười lạnh:

“Nàng muốn để nó đoạn tuyệt cha con với ta?”

“Thôi Tuyết, nàng làm loạn đã đủ chưa?”

“Ta không làm loạn.” Ta bình tĩnh đáp. “Chàng ký đi. Từ nay A Lâm và chàng không còn can hệ. Chàng muốn thương ai thì cứ thương, muốn đem bao nhiêu bạc sang khách viện cũng chẳng còn ai quản. Chàng được nhẹ lòng, nó cũng được yên lòng.”

“Trang Lâm là con trai ta!”

Ta đẩy tờ giấy về phía hắn thêm một chút.

“Chàng thà thương con nhà khác cũng không thương con mình. Đoạn thân đối với chàng tốt, đối với nó cũng tốt. Sau này chàng khỏi cần giả vờ làm phụ thân, nó cũng khỏi phải mòn mỏi chờ chàng ngoảnh đầu. Chữ ký này hạ xuống, món nợ phụ t.ử giữa hai người coi như sạch.”

Hắn im lặng một lát, rồi bỗng cười lên.

“Thôi Tuyết, nàng tưởng ta thương Đình ca nhi vì điều gì? Chẳng qua là vì yêu ai yêu cả đường đi. Người ta thương là mẫu thân nó, người ta xót là Cẩm Nương phải sống khổ. Còn Trang Lâm…”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh đến tàn nhẫn:

“Ta thừa nhận mình có xem nhẹ nó. Nhưng căn nguyên chẳng phải đều do người làm mẹ như nàng sao? Nàng gieo nghiệt, con nàng thay nàng gánh một chút, chẳng lẽ không đúng? Nàng đau lòng nó, vậy ai đau lòng Cẩm Nương?”

Loại lời này, quả nhiên chỉ có kẻ bạc tình lại ích kỷ mới thốt ra được.

Hắn tiếp tục:

“Còn nàng nữa. Nàng là người lớn, lại đi tranh giành hơn thua với một đứa trẻ. Ta thương Đình ca nhi thêm vài phần, nàng liền náo đến tận mức này. Giáo dưỡng, thể diện của nàng còn lại được bao nhiêu?”

Ta nghe hết, không giận mà chỉ bật cười.

Trang Tự bị ta cười đến sững lại.

“Nàng cười gì?”

“Cười chàng hồ đồ.”

“Đứa trẻ của muội muội ta họ Chu, không họ Trang. Chàng nuôi nó mười năm, hai mươi năm, nó vẫn là con cháu Chu gia. Chàng đối với nó có tốt đến đâu, sau này nó cũng không thể thay chàng phụng dưỡng tuổi già, càng không thể lo hương khói cho chàng. Chàng dốc hết lòng vì nó, thứ được nở mày nở mặt là Chu thị, người được rạng danh là tổ tiên Chu gia.”

Trang Tự lặng đi.

Ta nhìn hắn, nói tiếp:

“Con ruột không thương, lại đi thương con của người khác. Một người cha hồ đồ như chàng, sao còn xứng làm cha của con ta? Cho nên đoạn thân là tốt nhất. Từ nay về sau, chàng cứ đường đường chính chính thương con trai nhà người ta.”

Trang Tự bị ta chặn đến không tìm được lời đáp, cuối cùng thẹn quá hóa giận.

“Nàng làm ra những chuyện này chẳng qua là muốn dùng con uy h.i.ế.p ta. Ta nói cho nàng biết, cho dù ta chưa từng ôm nó, Trang Lâm vẫn là con trai ta. Nếu nàng khiến nó đoạn thân với ta, sau này nó không còn phụ tộc chống lưng. Khoa cử không ai tiến cử, làm quan không ai nâng đỡ, cưới vợ cũng không có nhà cao cửa rộng nào chịu gả nữ nhi. Nàng vì một cơn tức mà hủy nửa đời sau của nó, nàng tự cân nhắc cho kỹ.”
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Hắn như thể cuối cùng chiếm được thế thượng phong, khóe môi khẽ nhếch, rồi đẩy đoạn thân thư trả về.

“Cất đi. Ta coi như nàng chưa từng nhắc chuyện này.”

Ta không đưa tay nhận.

“Chàng nói đúng. A Lâm quả thật cần phụ tộc.”

“Nàng cuối cùng cũng hiểu ra…”

Ta cắt ngang:

“Nó chỉ đoạn thân với chàng, chứ không rời khỏi Trang thị.”

“Lời này là ý gì?”

“Ta cho nó đoạn tuyệt với chàng, rồi quá kế sang danh nghĩa Trang Chu. Như thế, không phải đôi bên đều trọn vẹn sao?”

Trang Chu, tự Hành Chi, là Tam lão gia của trưởng phòng Trang gia.

Hắn vốn là cấp sự trung ở Hình bộ, từng theo hầu bên cạnh đế vương.

Trong một lần loạn đảng phục kích, hắn lấy thân chắn đao cho đế vương, cuối cùng bỏ mạng.

Hoàng thượng cảm niệm công cứu giá, ban thưởng hậu hĩnh cho Trang Chu.

Chỉ tiếc khi Trang Chu mất, hắn vẫn chưa thành thân.

Vì vậy hoàng thượng hạ lệnh cho Trang gia chọn một đứa trẻ trong tộc quá kế dưới danh nghĩa hắn, để công thần dưới suối vàng không đến nỗi cô quạnh, ít nhất cũng có người kế tục hương hỏa.

Khi tin này truyền tới tai Trang Tự, hắn còn tiếc nuối một trận.

Hắn từng oán ta:

“Nếu nàng có phúc hơn, sinh thêm một đứa con trai, đem tiểu nhi t.ử quá kế cho Chu tòng huynh, quan hệ giữa chúng ta và trưởng phòng đã có thể thân cận thêm một tầng.”

Khi ấy, lòng ta thoáng động.

Từ sau đó, chuyện quá kế luôn lặng lẽ nằm trong tâm trí ta.

Nếu Trang Lâm được đưa sang danh nghĩa Trang Chu, nó sẽ có một người cha mới, cũng có một con đường mới.

Trang Chu còn hai vị huynh trưởng ruột.

Bọn họ đều làm quan trong triều, lại luôn thương yêu ấu đệ đã mất.

Nếu Trang Lâm trở thành con trai của Trang Chu, tất nhiên sẽ được hai vị bá phụ xem trọng.

Có lẽ còn có thể lọt vào mắt hoàng thượng.

Trang Tự vừa nghe đến tên Trang Chu, đầu tiên là ngẩn người.

Ngay sau đó, hắn giận dữ nói:

“Ta không đồng ý.”

Gân xanh trên trán hắn nổi lên.

Hắn xé nát đoạn thân thư trong tay thành từng mảnh.

“Thôi Tuyết, nàng đúng là mơ mộng viển vông.” Hắn lạnh giọng cười. “Trang Lâm là con trai duy nhất của ta, là đích t.ử duy nhất của ta. Nếu ta đem đích t.ử quá kế ra ngoài, tộc nhân sẽ nhìn ta thế nào? Người ngoài chẳng phải sẽ nói ta nịnh bợ trưởng phòng, bán con cầu vinh sao?”
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Với Trang Tự mà nói, đích t.ử duy nhất không thể đưa sang nhà khác.

Không phải vì hắn thương con.

Mà vì chuyện này chạm tới thể diện và truyền thừa của nam nhân.

Dù hắn chẳng yêu thích Trang Lâm, trên danh nghĩa hắn vẫn không thể dễ dàng buông.

Kiếp trước trong phòng hòa giải, ta từng thấy rất nhiều người ném giấy thỏa thuận đi.

Nhưng mười người như vậy, bảy người sau đó vẫn nhặt lên ký.

Lồng n.g.ự.c Trang Tự phập phồng, thái dương giật liên hồi, giống như một con thú bị nhốt đang vùng vẫy.

“Trang Lâm là đích t.ử duy nhất, là con trai duy nhất của ta! Nếu ta đem nó quá kế ra ngoài, tộc lão sẽ nghĩ thế nào? Người ngoài sẽ truyền ra sao? Bán con lấy lợi? Bám víu trưởng phòng? Ta còn mặt mũi làm người không?”

Nói đến cuối, hốc mắt hắn hơi đỏ.

Ta không tranh lời, chỉ để hắn phát tiết.

Khi người trong cuộc đang ở giữa cơn kích động, nói thêm một chữ cũng chẳng khác nào châm thêm lửa.

Cứ để hắn gào, để hắn nói hết.

Đợi cơn sóng qua đi, mới có thể đưa thuyền vào bờ.

Quả nhiên, sau khi gào xong, hắn thở dốc mấy hơi, rồi quay mặt sang bên không nhìn ta.

Ta hỏi:

“Chàng đã từng nghĩ đến đường lui của muội muội chưa?”

Hắn lập tức quay đầu:

“Nàng đừng lôi Cẩm Nương vào chuyện này!”

“Muội muội đã dẫn con quay về Chu gia. Chàng có từng nghĩ giờ phút này nàng ấy đang ở cảnh nào không?”

Môi Trang Tự mấp máy, nhưng không nói được gì.

Ta bước lên nửa bước.

“Chu lão thái thái là người ngang ngược không biết lý lẽ. Muội muội mang theo con trai ở phủ chúng ta suốt hai năm. Chàng đối với nàng ấy tốt như vậy, đối với con trai nàng ấy thân thiết như vậy, trong lòng bà ta làm sao không nghi ngờ?”

Ta còn chưa nói hết, Trang Tự đã bật dậy quát lớn:

“Nói bậy! Ta và Cẩm Nương trong sạch rõ ràng. Ta chỉ thương nàng ấy phu quân bị biếm, cha mẹ chồng lại cay nghiệt, sợ nàng ấy ở nhà chồng chịu khổ nên mới đón sang ở tạm.”

Ta nhẹ giọng nhắc:

“Một lần ở tạm ấy kéo dài hai năm.”

Trên mặt hắn lóe qua vẻ chột dạ.

Nhưng ngay sau đó, hắn càng lớn tiếng hơn:

“Thôi Tuyết, ngay cả nàng cũng nghe những lời bịa đặt ngoài kia sao? Ta đối với Cẩm Nương tốt là có nguyên do. Năm đó nếu không phải nàng…”

Ta không để hắn nói tiếp.

“Nếu Chu gia đưa đơn lên kiện chàng cưỡng chiếm thê t.ử đồng liêu, giam giữ con nối dõi nhà họ. Khi ấy chàng định biện giải thế nào? Chàng sẽ nói rằng: ta đối tốt với thê muội là có nguyên nhân, năm đó nếu không phải Thôi thị chọn ta trước, người ta cưới đã là thê muội? Lời này, chàng dám nói trước quan phủ, trước thiên hạ không?”

Hắn cứng họng.

Ta tiếp tục:

“Chu Thụy chỉ bị giáng khỏi kinh thành, không phải đã c.h.ế.t. Muội muội vẫn là con dâu Chu gia. Chàng là tỷ phu khác họ, lại đón vợ con người ta vào phủ mình ở, ăn của chàng, dùng của chàng. Đến khi Chu gia đ.á.n.h tới cửa, nói chàng dòm ngó thê muội, làm hỏng danh tiết con dâu họ Chu, chàng lại muốn người đời tin rằng chàng và thê muội trong sạch, là bọn họ vô lý sinh sự. Lời ấy, liệu có ai tin?”
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Sắc mặt Trang Tự trắng dần.

Ta nhìn hắn, giọng vẫn chậm rãi:

“Chàng tự thấy mình bảo vệ muội muội là tình sâu nghĩa nặng. Nhưng trong mắt người ngoài, đó là gì? Là nuôi thê muội trong phủ không rõ ràng, đêm đêm qua lại khách viện, ngay cả đích t.ử của chính mình cũng chẳng đoái hoài. Nếu lời ấy truyền ra ngoài, chàng có thể chỉ mất chút danh tiếng, nhưng muội muội thì sao? Đường sống của nàng ấy sẽ bị chặn. Con nàng ấy sẽ bị người ta nghi là giống của chàng. Khi đó Chu lão thái thái có tha cho hai mẹ con nàng ấy không?”

Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y, khớp ngón trắng bệch.

Ta nói tiếp:

“Ta có thể thay chàng đi Chu gia đón mẹ con nàng ấy trở về. Nhưng đoạn thân thư, chàng phải ký.”

Khóe mày hắn giật mạnh.

Ta biết hắn đã d.a.o động.

Ta lùi lại, lấy một xấp giấy đã chuẩn bị kỹ đưa cho hắn.

“Đây là những lần chàng lạnh nhạt với con trong bốn năm qua.”

Rồi ta lại lấy thêm một xấp khác.

“Đây là những lần chàng quan tâm con trai muội muội trong hai năm này, cùng tất cả bạc tiền đồ vật đã đưa sang khách viện.”

Hắn lật qua vài trang, sắc mặt tức khắc đại biến.

“Nàng còn ghi cả những thứ này?”

Ta nhìn hắn, bình thản đáp:

“Nếu ta đưa những ghi chép này đến trước mặt tộc lão, chàng nghĩ bọn họ sẽ nói chàng là gì?”

“Nếu ta mang chúng lên công đường, thanh danh của chàng còn giữ được bao nhiêu?”

“À, còn nữa. Chu lão thái thái nếu thấy chàng thương cháu trai bà ta đến mức này, chưa biết chừng sẽ càng tin đứa trẻ ấy là m.á.u mủ của chàng. Đến lúc đó, chàng định giải thích ra sao?”

Hắn chấn động đến mức gần như đứng không vững.

Ta ngồi xuống lại.

Lời nên nói, chứng cứ nên bày, đều đã đủ.

Còn lại để hắn tự cân nhắc.

Đối phó với người ngang ngược, tuyệt không thể bị người ấy kéo theo nhịp.

Phải cầm thế chủ động trong tay.

Đem chứng cứ sắc nhất đặt trước mặt hắn, rồi đem người hắn để tâm nhất, lợi ích hắn sợ mất nhất ra mà nói.

Để hắn tự nhìn thấy hậu quả của sự cố chấp.

Trong phòng yên tĩnh rất lâu, dài bằng thời gian một chén trà nguội.

Cuối cùng Trang Tự mới khàn giọng hỏi:

“Đón mẹ con Cẩm Nương về phủ, vì sao nhất định phải để ta đoạn thân với Lâm Lâm?”

Ta đặt chén trà xuống.

“Trang Chu là tòng đệ của chàng, mất khi chưa có con. Trưởng phòng cần một đứa trẻ trong tộc nối hương hỏa cho hắn. Nếu Lâm Lâm quá kế sang đó, nó sẽ là đích t.ử của trưởng phòng. Hai vị bá phụ tất nhiên sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Sau này khoa cử hay vào quan trường, con đường của nó ở bên ấy tốt hơn ở cạnh chàng gấp mười lần.”

“Đó là con trai ta!”

“Sắp không còn nữa.”
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Ta nhìn hắn:

“Chàng vẫn luôn oán ta cướp mất chàng, hại muội muội phải theo Chu Thụy chịu khổ. Trong lòng chàng cũng vốn chẳng có chỗ cho mẹ con ta. Vậy ta thành toàn cho chàng.”

“Chàng ký đoạn thân thư, để đứa trẻ sạch sẽ quá kế cho Trang Chu. Chuyện này đối với tất cả mọi người đều tốt.”

Hắn bỗng hỏi:

“Đứa trẻ không phải sinh mệnh của nàng sao? Đưa nó sang trưởng phòng, nàng thật sự nỡ?”

Ta đã chờ câu này từ lâu.

Lúc này, mới là lúc một hòa giải viên thật sự ra tay.

Ta khẽ mỉm cười, lấy thêm một tờ văn thư khác.

Hắn chỉ liếc qua, đồng t.ử đã co lại.

“Hòa ly?”

“Nàng muốn hòa ly với ta?”

“Không thì sao?” Ta đặt văn thư ngay ngắn trước mặt hắn. “Chàng đưa con sang trưởng phòng, rồi đón mẹ con muội muội vào phủ. Ta ở lại làm gì? Để làm cái gai trong mắt hai người sao?”

“Ta… ta chưa từng nói muốn đón Cẩm Nương…”

“Những lời trái lòng ấy, chàng đừng nói nữa.” Ta nhẹ giọng cắt lời. “Nói nhiều, chỉ làm người ta thấy giả.”

Hắn im bặt.

Muốn phản bác, nhưng không tìm được lời.

Ta nói nốt:

“Chúng ta hòa ly, đồng thời viết đoạn thân thư. Lâm Lâm sạch sẽ nhập vào trưởng phòng, không ai bắt bẻ được. Còn chàng có thể danh chính ngôn thuận sắp xếp cho mẹ con muội muội. Không còn chính thê và con trai làm chướng mắt, chàng muốn thế nào cũng tùy chàng.”

Hắn ngẩng phắt đầu:

“Nếu ta hòa ly với nàng, trưởng bối trong tộc…”

“Bên tộc lão, ta sẽ tự đi nói.”

“Bọn họ sẽ không đồng ý cho quá kế!” Cơn giận của Trang Tự đã yếu đi, nhưng miệng vẫn cứng. “Đem đích t.ử duy nhất của ta sang trưởng phòng, truyền ra ngoài vẫn khó nghe. Ta cũng cần thể diện. Chuyện này ta không thuận. Thôi Tuyết, nàng nói gì cũng vô ích.”

Ta không cãi lại, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Trong phòng hòa giải kiếp trước, ta sợ nhất không phải tiếng khóc, mà là câu “ta không đồng ý” bất chợt bật ra.

Vì câu ấy thường không có nghĩa là thật sự không đồng ý.

Nó chỉ có nghĩa là lợi ích chưa đủ, cái giá chưa khiến người ấy chịu gật đầu.

“Chàng định bỏ mặc muội muội sao?” Ta đưa ra đòn cuối. “Chàng biết Chu lão phu nhân là người thế nào. Muội muội trở về Chu gia, liệu nàng ấy sẽ bị giày vò ra sao?”

“Chu lão thái thái cứ một mực nói giữa chàng và muội muội không sạch sẽ. Chàng đoán nàng ấy có bị kéo đi chịu nhục không?”

Sắc mặt Trang Tự lập tức tái đi.

Ta lại nói:

“Chàng ký, ta lập tức đến Chu gia. Nếu chàng không ký, với tính khí cay nghiệt của Chu lão thái thái, muội muội e rằng khó yên ổn qua đêm nay.”

Hắn quả nhiên không ngồi yên nổi nữa, đưa tay cầm b.út.

Hòa ly thư, hắn ký rất nhanh.

Nhưng đến đoạn thân thư, hắn lại dừng b.út.

“Dù Lâm Lâm quá kế cho Trang Chu, rốt cuộc vẫn là con trai ta. Đoạn thân thư này… không viết được không?”

Ta nhìn hắn, trong lòng buồn nôn đến mức muốn cười.
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Ta cố nén ý muốn giáng cho hắn một bạt tai, bình tĩnh nói:

“Tốt nhất chàng ký ngay. Ký xong, ta lập tức đến Chu gia đón muội muội. Ta ra mặt, dù sao cũng hợp lẽ hơn chàng.”

Sắc mặt hắn d.a.o động.

Ta tiếp tục:

“Chàng và muội muội đều còn trẻ. Sau này muốn sinh thêm mười tám đứa con trai cũng được, chẳng thiếu một Lâm Lâm.”

Hắn càng thêm do dự.

Ta thấy hắn mãi không hạ b.út, bèn nhẹ giọng:

“Ký đi. Ta và con sẽ không trách các người. Dù sao cũng là ta nợ các người.”

Cả người hắn như buông lỏng.

Cuối cùng, hắn c.ắ.n răng ký tên, rồi đóng tư ấn của mình.

Ký xong, hắn không dám nhìn ta, chỉ thấp giọng nói:

“Ta biết ta có lỗi với nàng. Sau này ta sẽ bù đắp. Bây giờ, có thể đi Chu gia đón người chưa?”

Ta cẩn thận gấp phóng thê thư và đoạn thân thư của Lâm Lâm lại, đưa cho Thúy Vân, bảo nàng ấy cất vào hộp khóa kỹ.

Sau đó ta vươn tay về phía Trang Tự.

“Chàng cũng thấy Chu lão thái thái là hạng người nào rồi. Muốn bà ta thay con trai viết phóng thê thư, không có đủ lợi ích thì không xong. Ta cần mang theo chút đồ để nói chuyện.”

Trang Tự nhíu mày:

“Nàng muốn bao nhiêu?”

“Năm ngàn lượng bạc hiện ngân, thêm một hộp trang sức. Đôi vòng vàng khảm ngọc trong thư phòng chàng, cùng bộ hồng bảo thạch kia, đều đưa cho ta.”

Hai năm nay, mỗi tháng hắn đưa sang khách viện ba mươi lượng, lại thêm đủ thứ lặt vặt linh tinh, cộng lại cũng gần bằng năm ngàn lượng.

Sắc mặt hắn thay đổi:

“Bộ trang sức ấy là năm đó…”

“Là món chàng vốn định tặng muội muội, chỉ tiếc chưa kịp đưa.” Ta không đổi sắc mặt. “Giờ nó có chỗ dùng rồi. Người như Chu lão thái thái, không thấy bạc thật vàng thật sẽ không chịu nhả người. Chàng còn chần chừ, lỡ bà ta nổi giận làm hại muội muội, khi ấy hối cũng muộn.”

Da mặt Trang Tự giật giật.

Năm ngàn lượng không phải số bạc nhỏ.

Sản nghiệp cha mẹ hắn để lại, một năm cũng chỉ thu hơn ngàn lượng.

Ta khẽ nói thêm:

“Chẳng phải chàng nói mình một lòng thâm tình với muội muội sao? Chỉ là chút vật ngoài thân đổi lấy tự do cho nàng ấy, chàng cũng tiếc?”

Kiếp trước làm hòa giải viên, ta thấy quá nhiều nam nhân bủn xỉn với vợ con, nhưng lại hào phóng đến kỳ lạ với bạch nguyệt quang trong lòng.

Với bọn họ, nữ t.ử không có được mới đáng giá.

Tiêu bao nhiêu cho nàng ta cũng thành thâm tình.

Ta lại đẩy hắn lên đỉnh đạo nghĩa, hắn cuối cùng phất tay áo:

“Đến thư phòng lấy.”

Nhất thời hắn không gom nổi năm ngàn lượng bạc, đành lấy cửa tiệm và ruộng đất của Trang gia ra thế chấp.

Khi địa khế rơi vào tay ta, hắn dường như mới chợt nhận ra mình đã từng bước rơi vào kế của ta.

Giọng hắn run lên:

“Nàng… nàng dụ ta ký đoạn thân thư, ký hòa ly thư, bây giờ lại lấy sản nghiệp của ta. Từ đầu nàng đã tính toán sẵn, từng bước dẫn ta đi vào.”

Chương 6 - Chương 6

Hừ.

Cuối cùng cũng không quá ngu.

Ta chỉ hỏi:

“Vậy chàng có đạt được mong muốn của mình không?”

Hắn mím môi, không đáp.

Nhưng trên mặt hiện rõ vẻ giằng co và đau xót.

Cũng phải.

Để cứu muội muội ra khỏi lửa nước, hắn đã trả giá quá nhiều.

Nhiều đến mức ngay cả ta cũng thấy tiếc thay hắn.

Ta dịu giọng an ủi:

“Chàng sắp được đường đường chính chính ở bên Cẩm Nương mà chàng thương nhớ. Chuyện ấy chẳng đáng mừng sao?”

Hắn vẫn nhíu mày, không nói gì.

Ta không để ý đến hắn nữa, chỉ mỉm cười, dẫn nha hoàn ra khỏi phủ.

Chu gia ở phía tây thành, là một tiểu viện hai tiến không quá rộng.

Năm đó, nơi này vẫn là do muội muội Thôi Cẩm dùng của hồi môn mua lại.

Bây giờ nó đã đổi sang họ Chu.

Mà người thật sự bỏ bạc mua nhà là Thôi Cẩm, lại sắp bị đuổi khỏi chính nơi ấy.

Quả nhiên, ác nhân vẫn nên để ác nhân trị.

Trước cửa có hai bà t.ử mặt mũi thô lỗ ngồi xổm, vừa nhìn đã biết là người được đưa từ quê lên.

Khi ta vào trong, Chu lão thái thái đang ngồi xếp bằng trên giường đất gặm đùi gà.

Dầu mỡ dính đầy tay, thấy ta bước vào cũng không đứng lên.

“Ôi, Trang phu nhân đến rồi đấy à.” Bà ta nhe răng cười, kẽ răng còn vướng thịt. “Sao thế? Bị nam nhân của ngươi ép tới thay muội t.ử cầu xin à?”

Ta không đáp, chỉ sai người đặt hộp lên bàn rồi mở nắp.

Hai mươi thỏi bạc nằm ngay ngắn trong hộp.

Bên cạnh là bộ trang sức hồng bảo thạch rực rỡ, dưới ánh đèn như có dòng sáng đỏ mềm mại chảy qua.

Đùi gà trong tay Chu lão thái thái rơi “bộp” xuống đĩa.

Mắt bà ta lập tức dính c.h.ặ.t vào hộp bạc.

Ta ngồi xuống, tự rót một chén trà.

“Chu lão phu nhân, hôm nay ta không đến để cãi nhau. Ta đến bàn một cuộc mua bán.”

Bà ta hoàn hồn, đẩy đùi gà sang bên, lau tay qua loa.

“Mua bán gì?”

“Con dâu của bà, Thôi Cẩm, bà còn muốn giữ không?”

“Phi!” Bà ta nhổ một ngụm xuống đất. “Con sao chổi ấy! Nó khắc con trai ta mất quan mất chức, lại lười biếng ham hưởng thụ. Nó còn dám làm mất mặt con trai ta. Chu gia ta đúng là xui tám đời mới cưới phải thứ tang môn tinh đó!”

“Vậy thì hưu nàng ấy đi.”

Chu lão thái thái ngẩn ra, như thể chưa nghe rõ.

Ta đẩy hộp bạc đến gần bà ta hơn.
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“Một trăm lượng bạc, thêm bộ trang sức này. Bà thay con trai viết phóng thê thư, hưu Thôi Cẩm khỏi Chu gia. Từ nay nàng ấy sống hay c.h.ế.t không còn liên quan tới họ Chu. Cháu trai thì thuộc về bà, bà đưa về quê nuôi. Sau này nếu Chu Thụy có ngày phục chức, bên cạnh không còn gánh nặng như nàng ấy, cũng dễ bàn chuyện hôn sự mới.”

Mắt Chu lão thái thái đảo liên tục.

Tay bà ta không nhịn được sờ về phía thỏi bạc, nhưng mới chạm một nửa lại rụt về, cảnh giác nhìn ta.

“Ngươi lừa ta? Con sao chổi ấy ở trong nhà ngươi, ngươi hẳn mong nó đi càng xa càng tốt. Sao lại chịu bỏ bạc ra thay nó cầu phóng thê thư?”

Ta nhấp một ngụm trà.

“Lão phu nhân, ta nói với bà lời thật lòng. Thôi Cẩm ở trong nhà ta, ta còn phiền hơn bà. Nhưng ai bảo Trang Tự đối với nàng ấy tình sâu nghĩa nặng? Vì muốn cưới nàng ấy, hắn ngay cả vợ con cũng chẳng cần. Ta đã hòa ly với Trang Tự. Hôm nay ta đến là vì hắn cho ta lợi ích. Ta được bạc, bà được bạc. Việc này đối với hai bên đều không thiệt.”

Chu lão thái thái vẫn do dự.

Nhưng tay bà ta đã đặt lên thỏi bạc không buông.

Ta hạ giọng:

“Lão phu nhân, ta tính thêm cho bà một khoản. Chu Thụy bị giáng khỏi kinh, tội không hề nhẹ. Thánh thượng không c.h.é.m đầu hắn đã là khai ân. Nếu sau này có người lật lại chuyện cũ, nói thê t.ử hắn ở kinh thành cùng nam nhân khác dây dưa không sạch, bà cảm thấy Chu Thụy còn cơ hội quay đầu không?”

Mặt Chu lão thái thái lập tức đổi sắc.

“Bên ngoài đã có lời truyền rồi.” Ta nói đều đều. “Con trai bà ở ngoài chịu khổ, thê t.ử hắn lại ở trong phủ ta được người ta cung phụng ăn ngon mặc đẹp. Nếu Ngự Sử Đài có người dâng sớ, nói thê t.ử tội thần bám víu quyền quý, Chu Thụy đời này đừng mong quay về kinh. Bà tự nghĩ xem, cháu trai bà sau này muốn làm quan hay làm dân thường?”

Môi bà ta run lên, rồi đập bàn mắng:

“Con tiện nhân đó! Ta đã biết nó không phải thứ tốt lành!”

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà ta lại hiện vẻ không cam lòng.

“Nếu ta thật sự hưu nó, chẳng phải vừa hay để nó gả vào Trang gia hưởng phúc sao? Không được. Tuyệt đối không để nó chiếm tiện nghi.”

Đây chính là loại người thà tự hại mình tám phần, cũng không chịu thấy kẻ khác sống tốt một phần.

Ta từng gặp không ít.

Vì vậy ta vẫn bình tĩnh.

“Cho dù nàng ấy tái giá cho Trang Tự, người đời cũng chỉ nói nàng ấy tham vinh hoa, bỏ phu quân lúc hoạn nạn. Người bị mắng sẽ là nàng ấy. Con trai bà mới là người được đồng tình. Sau này Chu Thụy có ngày phục chức, ai cũng không thể nói hắn sai.”

Chu lão thái thái thở hổn hển thật lâu.

Cuối cùng bà ta vồ lấy thỏi bạc c.ắ.n thử, rồi cầm bộ hồng bảo thạch đưa lên dưới đèn soi đi soi lại.

Sau cùng, bà ta gật mạnh đầu.

“Viết! Viết ngay!”

Bà ta không biết chữ, nhưng lời hưu thê thì nói rất trôi chảy.

Xem ra những câu ấy đã được bà ta nhẩm trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Bà ta đọc, ta viết.

Đến chỗ lạc khoản, bà ta hung hăng ấn dấu tay xuống.

“Lão phu nhân đúng là người sảng khoái.”

Chu lão thái thái vừa nhét bạc vào n.g.ự.c vừa ngẩng đầu nhìn ta.

Trong đôi mắt ấy đầy oán độc, như lưỡi rắn lạnh lẽo thò ra trong bóng tối, mang theo ý tứ rằng chuyện này chưa xong.

Ta chỉ nhún vai.

Bà ta hận Thôi Cẩm cũng được, hận Trang Tự cũng được.

Dù sao cũng không còn là chuyện của ta.
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Kiếp trước trong phòng hòa giải, ta chỉ cần thúc đẩy thỏa thuận thành công.

Sau khi hai bên ký xong, bọn họ lại muốn đấu thế nào, đó là vụ kiện riêng của bọn họ.

Thứ ta muốn từ đầu đến cuối không phải là mạng của ai.

Ta chỉ cần tờ hòa ly thư đã đóng quan ấn, và cái tên của con ta được ghi vào gia phả trưởng phòng.

Còn Chu lão thái thái sau này có tiếp tục náo hay không, sẽ náo lớn đến mức nào…

Đó là việc Trang Tự phải tự lo.

Khi Thôi Cẩm được thả ra, hai bên má nàng ấy sưng đỏ, tóc tai rối bời, tay áo rách mất nửa đoạn.

Bộ dạng ấy chật vật như vừa bị kéo ra khỏi bùn lầy.

Nàng ấy ngẩng đầu thấy ta, ánh sáng trong mắt lập tức tắt đi.

“Trang Tự đâu?”

“Không đến.”

Nàng ấy lảo đảo, phải chống tay vào tường mới đứng vững.

Ta bảo Thúy Vân đưa áo choàng cho nàng ấy.

Thôi Cẩm khoác áo lên, c.ắ.n môi, ánh mắt né tránh.

Bị ta nhìn thấy dáng vẻ này, với nàng ấy e còn khó chịu hơn cả bị đ.á.n.h.

“Tỷ tỷ đến xem muội chê cười sao?”

“Ta đến báo cho muội một chuyện.” Ta thản nhiên nói. “Trang Tự đã ký hòa ly thư.”

Nàng ấy sững sờ.

Ban đầu là mờ mịt, sau đó đáy mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm không giấu được.

Nhưng ngoài miệng nàng ấy vẫn diễn:

“Tỷ tỷ, là muội có lỗi với tỷ…”

“Để đưa muội ra khỏi Chu gia, ta đã đưa Chu lão thái thái không ít bạc hiện ngân, một bộ hồng bảo thạch, một đôi vòng vàng khảm ngọc.” Ta khẽ phủi vạt váy. “Vì muội có thể sạch sẽ bước vào cửa, Trang Tự đúng là dốc đến cạn gia sản.”

Sắc mặt Thôi Cẩm biến đổi mấy lần.

Vừa đau lòng bạc, vừa không nén được cảm động vì Trang Tự đã vì nàng ấy mà khuynh gia bại sản.

Nàng ấy thẳng lưng, khoác áo choàng bước ra cửa.

Ngay cả bước chân cũng mang vẻ nhẹ nhõm lâng lâng.

Đến cửa, nàng ấy quay đầu nhìn ta.

“Tỷ tỷ đừng trách muội. Chuyện tình cảm, vốn không nhường được.”

Ta tựa bên khung cửa, khẽ đáp:

“Không trách. Đi thong thả.”

Nàng ấy rời đi.

Bóng lưng nhanh đến mức như sợ ta đổi ý.

Thúy Vân tức giận phỉ một tiếng:

“Vậy mà còn để nàng ta đắc ý.”

Nàng ấy quả thật nên đắc ý.

Một nam nhân vì cứu nàng ấy mà vét sạch gia sản, sức hấp dẫn ấy khắp kinh thành cũng khó tìm được người thứ hai.

Nhưng sau khi nàng ấy gả qua đó, bạc ở đâu ra mà tiêu, ngày tháng sống thế nào, đều không liên quan đến ta nữa.

Ngày mai, ta còn phải đến Thuận Thiên phủ một chuyến.

Sau khi hòa ly thư và đoạn thân thư được quan phủ đóng ấn, ta dẫn Trang Lâm đi thẳng đến tìm đại tẩu Trang gia.

Ta ngồi trước mặt đại tẩu, chưa vội nhắc chuyện chính.

Trước tiên, ta giúp nàng ấy xem sổ sách cả buổi chiều.

Ta đem vài khoản công trung mơ hồ đối chiếu cho rõ, lại tính giúp nàng ấy vòng quay của tiệm vải trong nửa cuối năm.
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Đại tẩu cầm bàn tính, càng gảy càng thuận, cuối cùng thở dài:

“May có muội. Mấy ngày nay ta nhìn đống sổ này đến đau cả đầu.”

Ta cười, không tiếp lời.

Kiếp trước làm hòa giải viên tám năm, điều đầu tiên ta học được không phải là khuyên người ta nhường nhịn.

Mà là phải khiến người đối diện cảm thấy, người này đang đứng cùng phía với mình.

Xử lý sổ sách chỉ là thuận tay.

Nhưng sự thuận tay ấy đủ để lát nữa khi ta mở miệng, đại tẩu sẽ theo bản năng tin ta thêm vài phần.

Khi sổ sách đã khép lại, ta vỗ nhẹ lưng Trang Lâm, bảo nó đọc một đoạn Thiên Tự Văn cho đại tẩu nghe.

Giọng đứa nhỏ rất khẽ, gần như bị gió trong phòng nuốt mất.

Đại tẩu khen nó một câu “muội dạy tốt”, rồi lại nhíu mày thở dài:

“Chỉ là đứa nhỏ này nhát quá.”

Ta đợi đúng câu ấy.

Ta cúi mắt, đổi sang vẻ bi thương.

“Trẻ nhỏ nhát gan, không phải sinh ra đã vậy. Nó đã bốn tuổi rồi, tẩu thử đoán xem phụ thân ruột của nó từng ôm nó được mấy lần?”

Thúy Vân dẫn vài gã sai vặt khiêng ba sọt giấy vào.

Trong sọt đều là từng bó ghi chép được buộc cẩn thận.

Ta tùy tay lấy một bó, tháo dây, đưa cho đại tẩu.

Nàng ấy nhận lấy, chỉ lật qua hai trang, ánh mắt đã dừng lại.

Ta bắt đầu ghi từ khi Lâm Lâm mới nửa tuổi.

Trang Tự từng nói với ta những lời quá đáng nào, từng làm ra chuyện gì lạnh bạc, đều nằm rõ ràng trên giấy.

Những ghi chép ấy kéo dài ba năm.

Tròn bảy mươi tám trang.

Đại tẩu không thể đọc kỹ từng tờ, nhưng chỉ xem vài trang đầu, sắc mặt nàng ấy đã trầm xuống.

Sau đó nàng ấy lật càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi.

“Đây mà là phu thê sao? Ngay cả người xa lạ cũng chưa chắc lạnh đến thế.” Nàng ấy đập bàn. “Hắn sao có thể đối xử với vợ con mình như vậy?”

“Đại tẩu xem thêm phần này.”

Ta đưa tiếp một xấp khác.

Trong đó là tất cả bạc, đồ dùng và số lần Trang Tự qua lại khách viện.

Tròn sáu trăm chín mươi trang.

Đại tẩu mới xem mấy trang, n.g.ự.c đã phập phồng vì tức.

Ta lại đưa thêm một xấp nữa.

Phần này ghi số lần Trang Tự ôm con trai Thôi Cẩm.

Tháng nào ngày nào hắn tung đứa trẻ lên cao, ngày nào vác nó lên vai xoay vòng, ngày nào cưỡi ngựa dẫn nó chạy nửa con phố…

Từng lần đều có ngày tháng rõ ràng.

Hai năm, vừa vặn bốn trăm sáu mươi trang.

Còn những việc hắn làm cho mẹ con ta, gần như trống rỗng.

Đại tẩu lật chưa tới ba trang, tay đã run lên.

“Trang Tự đúng là heo bị mỡ che mắt sao?”

“Con mình không thương, lại nâng niu con nhà khác.”

Kiếp trước ở nha môn hòa giải, án ly hôn ta tiếp nhận không một ngàn cũng có tám trăm.

Nam nhân nào ngoài miệng cũng nói mình thương con, nói mình vì nhà này trả giá biết bao.
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Nhưng hóa đơn vừa lật ra, sổ sách vừa đối chiếu, lời nói dối liền hiện nguyên hình.

Vì vậy ngay từ đầu ta đã biết, miệng nói chẳng có sức nặng.

Giấy trắng mực đen mới là thứ khiến người ta không thể cãi.

Những ghi chép thế này, mới là thứ có thể khiến người khác tin.

Đại tẩu càng xem càng giận:

“Hắn điên thật rồi!”

Ta đặt hòa ly thư và đoạn thân thư lên bàn.

Quan ấn đỏ rõ ràng, chữ viết đen trắng phân minh.

Đại tẩu lập tức đứng dậy, vỗ bàn gọi người:

“Đi mời đại lão gia! Gọi các vị tộc lão tới! Lại gọi cả Trang Tự đến đây, hôm nay nhất định phải đ.á.n.h gãy chân hắn!”

Ta giữ cổ tay nàng ấy.

“Đại tẩu đừng vội. Ta đến không phải để nhờ tẩu đ.á.n.h hắn.”

Nàng ấy trừng ta, vẫn còn thở dốc vì giận.

Ta ôm Lâm Lâm đến trước mặt, đưa tay xoa đầu nó.

“Ta đến là muốn đem con trai quá kế cho Hành Chi.”

Đại tẩu lập tức ngẩn ra.

Nàng ấy nhìn ta, rồi lại nhìn Lâm Lâm.

Hốc mắt nàng ấy bỗng đỏ lên.

Trang Chu là ấu đệ do một tay nàng ấy chăm lớn.

Tuổi trẻ mất sớm, lại để lại một phần gia nghiệp lớn không người kế thừa.

Trong tộc không phải chưa từng bàn chuyện quá kế.

Nhưng con đích t.ử, nhà nào nỡ cho?

Còn con thứ, nàng ấy lại cảm thấy thiệt thòi cho Hành Chi dưới suối vàng.

“Muội… thật sự nỡ sao?”

“Hòa ly thư và đoạn thân thư đều do Trang Tự tự tay điểm chỉ đóng ấn.” Ta đẩy văn thư đến trước mặt nàng ấy. “Lâm ca nhi quá kế cho Hành Chi, danh phận sạch sẽ, không ai có thể bắt bẻ.”

Đại tẩu hé môi, nước mắt rơi từng giọt.

Nàng ấy ôm Lâm Lâm vào lòng, sờ gáy nó, rồi ngẩng đầu nhìn ta.

“Được… tốt quá rồi. Hành Chi cuối cùng cũng có người nối hương hỏa…”

Ngoài viện vang lên tiếng bước chân.

Hai huynh đệ Trang Chính và Trang Nghiêm lần lượt bước vào.

Đại tẩu lau nước mắt, chỉ thẳng vào mấy sọt giấy.

“Xem đi, xem chuyện tốt Trang Tự đã làm đi!”

Trang Chính lật vài trang, mày lập tức nhíu c.h.ặ.t.

Trang Nghiêm xem đi xem lại hòa ly thư cùng đoạn thân thư ba lần, sắc mặt xanh mét.

Đại tẩu đúng lúc đẩy Lâm Lâm đến trước mặt bọn họ.

“Khảo cháu trai các huynh một chút đi.”

Sắc mặt Trang Chính dịu đi.

Hắn hỏi Lâm Lâm vài câu trong Thiên Tự Văn.

Lâm Lâm đáp rất khẽ, mỗi lần trả lời đều rụt rè nhìn ta trước, như sợ mình nói sai.

Trang Chính nghe xong, thở dài, đưa tay sờ đầu nó.

“Đứa trẻ này gan nhỏ quá.”

Đại tẩu lập tức nói:

“Không được phụ thân thương, ngày ngày nhìn cha ruột ôm con của người khác, sao nó không sợ hãi cho được? Sau này hai huynh đệ các ngươi đưa nó ra ngoài nhiều hơn, cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, đọc sách đều dạy nó. Lâu dần, nó sẽ cứng cỏi hơn.”

Trang Chính và Trang Nghiêm nhìn nhau.

Sau đó lại nhìn xấp ghi chép thiên vị bày rành rành trên bàn.
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Cuối cùng cả hai đều gật đầu.

Đến lúc này, đại tẩu mới ngồi xuống, lau khóe mắt, rót cho ta một chén trà.

Nàng ấy bỗng cười khẽ.

“Nói đi cũng phải nói lại, muội đã hòa ly với Trang Tự, hiện giờ là người tự do. Lâm ca nhi còn nhỏ, không thể thiếu mẫu thân bên cạnh dạy dỗ. Hay là…”

Nàng ấy chớp mắt.

“Muội cùng lúc gả cho Hành Chi đi. Làm vọng môn quả phụ của nó.”

Cả gian phòng lặng đi.

Trang Chính nhíu mày:

“Chuyện này… có ổn không? Cả đời thủ hoạt quả…”

Ta nâng chén trà, cười nhẹ.

“Ta gả cho Trang Tự năm năm, chẳng phải cũng đã thủ hoạt quả suốt năm năm rồi sao?”

Trong phòng im lặng hồi lâu.

Ta cúi đầu vuốt tóc Lâm Lâm.

“Gả cho Hành Chi, trông coi một phòng này, trông coi đứa trẻ này, ta bằng lòng.”

Đại tẩu siết lấy tay ta.

“Vậy cứ gả cho Hành Chi. Từ nay muội là Tam phu nhân của trưởng phòng, là đệ muội của ta. Sau này đại tẩu sẽ che chở muội.”

Trang Chính và Trang Nghiêm nhìn nhau, cuối cùng không phản đối nữa.

Ta âm thầm thở phào.

Chỉ cần chứng cứ đủ c.h.ặ.t, cho dù người xử án có thiên nam hay thiên nữ, cũng phải nhắm mắt phán hòa ly.

Ngoài việc mỗi ngày ghi lại chứng cứ Trang Tự thiên vị, ta thật ra cũng chẳng thể làm gì hơn.

Nhưng việc ấy cuối cùng đã có tác dụng.

Ta lấy được sự đồng tình.

Con ta có được danh phận mới.

Đường lui của chính ta cũng cùng lúc được mở ra.

Chi phí trước sau chỉ hơn ba mươi lượng bạc.

Bao gồm giấy, b.út, mực, nghiên dùng cho mấy sọt ghi chép, cùng tiền công thuê người ghi hộ.

Kiếp trước làm hòa giải viên tám năm, ta đã hòa giải thành công một ngàn bốn trăm hai mươi bảy vụ.

Không vụ nào thành bởi nước mắt.

Tất cả đều dựa vào sự thật viết bằng mực đen trên giấy trắng.

Khi gia phả được trải ra trước bàn thờ tổ, sắc mặt các vị tộc lão trong sảnh quả thật có thể gọi là kỳ cảnh nhân gian.

Thứ ta đưa ra đầu tiên là hòa ly thư.

Vị lão thúc tổ hơn bảy mươi tuổi của nhị phòng nheo mắt xem đi xem lại ba lần, tay run đến mức kính lão suýt rơi xuống gia phả.

“Hòa ly? Tiểu t.ử Trang Tự này không bàn với trong tộc mà đã tự ý hòa ly với thê t.ử?”

Trang Chính mặt trầm như nước, đưa tiếp đoạn thân thư lên.

Lục thúc công của tam phòng ngày thường trầm ổn nhất nhận lấy xem, tròng mắt trợn tròn.

“Con cũng không cần nữa? Ngay cả thân cũng đoạn? Thằng nhãi Trang Tự này!”

Cả sảnh tức thì ồn ào như ong vỡ tổ.

Có người vỗ bàn.

Có người thổi râu trừng mắt.

Có người tại chỗ đòi cầm gậy đến hẻm Du Lâm đ.á.n.h Trang Tự.

Đại tẩu đứng bên cạnh, đợi bọn họ mắng đủ rồi mới phất tay, bảo người khiêng từng sọt ghi chép vào.

“Các vị thúc bá khoan hãy đ.á.n.h g.i.ế.c. Ở đây còn vài thứ, xin các vị xem qua rồi nói tiếp.”

Trong sọt đều là giấy ta đã tích cóp hơn ba năm.

Từng loại được buộc riêng bằng dây, để dễ đối chiếu.
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Bó đầu tiên là bảng thống kê số lần Trang Tự ôm con trai Thôi Cẩm trong hai năm.

Hai bó rất dày, ngày giờ đều viết rõ.

Còn có chi tiết bạc tiền Trang Tự đưa cho khách viện trong hai năm.

Có danh sách những việc Trang Tự từng quan tâm đích t.ử Trang Lâm.

Cái trước đầy ba bó lớn.

Cái sau chỉ lác đác vài tờ.

Dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ:

“Số liệu trên đã được đầu bếp Trang gia, gác cổng, Thúy Vân và nha hoàn khách viện đối chiếu, xác nhận không sai.”

Cả sảnh lập tức lặng như tờ.

Lão thúc tổ lật một trang, da mặt co giật.

Lục thúc công ghé mắt xem trang thứ hai, há miệng rất lâu không khép lại.

Vị đường bá phụ tam phòng vừa rồi còn mắng lớn lật đến trang thứ ba, nhìn khoảng trống trên đó thật lâu, cuối cùng chỉ nặng nề thở dài, đặt giấy xuống.

Không ai còn muốn nói gì nữa.

Đại tẩu lại lấy từ trong tay áo ra một phương nghiên Đoan.

Đó là vật khi sinh thời Trang Chu yêu thích nhất.

Nàng ấy đặt nó bên cạnh gia phả, rồi nhẹ nhàng đẩy ta tiến lên nửa bước.

“Các vị thúc bá, chuyện của Trang Tự lát nữa hãy tính. Trước mắt, có một việc quan trọng hơn. Một phòng của Hành Chi không thể cứ tuyệt hậu như thế. Nay Lâm ca nhi quá kế cho Hành Chi, đã là chuyện có căn có cứ. Nhưng các vị nghĩ xem, một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi, nếu không có thân nương ở bên dạy dỗ, trưởng phòng lại toàn nam nhân trong triều bận rộn, ai dạy nó đọc chữ? Ai trông nó khi bệnh? Ai đắp chăn cho nó lúc đêm lạnh?”

Mấy vị tộc lão nhìn nhau.

Đại tẩu đổi giọng, nói nhanh hơn một chút:

“Thôi thị nay đã là người tự do. Nàng ấy đã hòa ly với Trang Tự. Trên đoạn thân thư viết rõ từ nay hai bên không còn liên quan. Nàng ấy không còn là người của Trang Tự. Nhưng nàng ấy vẫn là thân nương của Lâm ca nhi. Xin các vị thúc bá nói một câu công bằng, khắp kinh thành này còn ai thích hợp hơn thân nương để nuôi dạy độc đinh của một phòng Hành Chi?”

Lão thúc tổ vuốt râu, cau mày không đáp.

Lục thúc công thử hỏi:

“Ý của ngươi là…”

Đại tẩu vỗ tay, cười đến mắt cong cong.

“Nếu Lâm ca nhi đã ghi dưới danh nghĩa Hành Chi, vậy cũng ghi Thôi thị sang đó. Từ nay nàng ấy không còn là thê t.ử của Trang Tự, mà là vị vong nhân của Hành Chi. Nàng ấy thay Hành Chi giữ hương hỏa, nuôi dưỡng con trai Hành Chi, quản lý gia nghiệp một phòng Hành Chi. Chuyện này chẳng phải vẹn cả đôi bên sao?”

Cả sảnh lại ầm lên.

Lần này còn náo nhiệt hơn vừa rồi.

Gậy của lão thúc tổ gõ cồm cộp xuống đất.

“Hồ nháo! Làm gì có đạo lý người sống sờ sờ lại gả cho người đã khuất!”

Lục thúc công cũng lắc đầu:

“Không ổn, không ổn. Chuyện này truyền ra ngoài, Trang gia sẽ bị người ta chê cười.”

Đại tẩu không hề đổi sắc mặt.

“Thúc công, ta chỉ hỏi ba điều.”

“Một phòng Hành Chi không người kế tự, mấy vị nửa đêm trước ngủ được, nửa đêm sau thật sự ngủ yên sao?”

Gậy của lão thúc tổ khựng lại.
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Đại tẩu nói tiếp:

“Trang Tự bạc tình, bỏ cả thê t.ử lẫn con trai. Nay Thôi thị đã tự do. Nếu nàng ấy không gả cho Hành Chi, lẽ nào để nàng ấy dẫn Lâm ca nhi cải giá sang nhà khác? Khi ấy gia sản của một phòng Hành Chi phải theo đứa trẻ đi, hay giữ lại? Giữ lại thì ai quản? Nếu đứa trẻ theo mẹ ra ngoài, vậy chuyện quá kế còn ý nghĩa gì nữa?”

Sắc mặt các vị tộc lão đều thay đổi.

Hiển nhiên bọn họ bắt đầu tính toán khoản lợi hại này.

Đại tẩu lại nói:

“Điều thứ ba, Thôi thị gả vào Trang gia năm năm, qua lại với các vị thúc bá cũng đã năm năm. Nàng ấy là người thế nào, chẳng lẽ các vị không rõ?”

Không ai phản bác.

Đại tẩu cười khẽ, lại đẩy phương nghiên Đoan của Trang Chu lên phía trước.

“Ta thay Hành Chi nói một câu công bằng. Nếu đệ ấy còn sống, e rằng cũng sẽ thấy vị thê t.ử này tốt hơn vị tòng huynh kia của đệ ấy gấp vạn lần.”

Cả sảnh lại chìm vào im lặng.

Lão thúc tổ nhìn những xấp ghi chép kia, rồi nhìn ta đang đứng sau lưng đại tẩu.

Từ đầu đến cuối, ta không nói thêm lời nào.

Ta chỉ rũ mắt, nắm tay Lâm Lâm thật c.h.ặ.t.

Ông ta lại nhìn vị trí thê vị còn bỏ trống dưới tên Trang Chu trên gia phả.

Rất lâu sau, ông ta ho nhẹ.

“Cái này… ghi vào cũng được. Nhưng với bên ngoài phải nói là vọng môn thủ tiết, không thể để người ta bảo Trang gia chúng ta để người sống phối âm hôn.”

Lục thúc công lập tức phụ họa:

“Đúng, đúng. Với bên ngoài cứ nói Thôi thị cảm niệm Hành Chi tuổi trẻ mất sớm, tự nguyện thủ tiết cho hắn, nuôi dưỡng tự t.ử. Trong tộc cảm nàng ấy hiền đức, nên mới ghi tên nàng ấy lên. Như vậy vừa giữ được danh tiết, lại…”

Lại gì, ông ta không nói hết.

Ta thầm thay ông ta bổ sung.

Lại giữ được ruộng đất cửa tiệm của một phòng Hành Chi, không để người ngoài chia mất.

Lại có người quản sổ sách gia nghiệp.

Danh tiếng bên ngoài và lợi ích bên trong đều không thiếu.

Đại tẩu nhanh nhẹn tiếp lời:

“Thúc công nói chí phải. Chủ ý này quả là chu toàn. Chúng ta cứ làm theo như vậy.”

Các tộc lão trong sảnh nhìn nhau hồi lâu.

Sau cùng, tất cả đều gật đầu.

“Thôi thị danh Tuyết, trinh tĩnh hiền thục, có công nuôi dưỡng tự t.ử, ghi vào danh nghĩa trưởng phòng Trang Chu, làm vị vong nhân.”

Đại tẩu quay đầu chớp mắt với ta.

Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói: muội xem, cái miệng này của ta cũng không thua cây b.út của muội đâu.

Ta nắm tay Lâm Lâm, lặng lẽ cong môi.

Hơn ba năm qua, từng con số ta vất vả ghi lại, cuối cùng đều được đại tẩu đổi thành một bến bờ bình yên cho mẹ con ta.

Đáng.

Ngày làm lễ quá kế, từ đường Trang gia mở rộng cửa.
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Hai hàng nến đỏ cháy dài từ cửa vào đến tận bàn thờ.

Ngọn lửa đứng yên, không lay động, soi sáng cả sảnh đường trang nghiêm mà ấm áp.

Các vị tộc lão ngồi theo bối phận.

Người lớn tuổi nhất run rẩy nâng gia phả, lật đến trang nhị phòng.

Trang Chính đứng trước hương án.

Hắn đích thân xóa tên Trang Lâm khỏi dòng nhỏ dưới danh nghĩa Trang Tự, rồi lật sang trang trưởng phòng, thêm nét mực mới dưới tên Trang Chu.

“Cháu đời thứ mười hai Trang thị, tên Lâm, thừa hương hỏa trưởng phòng Trang Chu. Lập vào giữa thu năm Thiên Hữu thứ ba.”

Giọng hắn không lớn, nhưng vang sâu trong từ đường.

Trang Lâm mặc bộ cẩm bào màu chàm mới may, thân hình nhỏ bé quỳ trên bồ đoàn, nghiêm túc dập đầu ba cái trước linh vị Trang Chu.

Đại tẩu đỏ mắt đỡ nó đứng dậy, dịu dàng sờ trán nó.

“Ngoan lắm. Từ nay con chính là con trai của Hành Chi.”

Trang Chính lấy một miếng ngọc bội từ trong n.g.ự.c ra, đeo lên cổ Trang Lâm.

Trang Nghiêm đưa cho nó một phương nghiên Đoan.

Hai vị bá phụ một trái một phải nắm tay nó.

Trang Chính vỗ nhẹ vai nó:

“Sau này theo đại bá phụ học cưỡi ngựa, học đọc sách. Những gì nên có, con đều sẽ có.”

Trang Lâm rụt rè nắm lấy miếng ngọc bội, quay đầu nhìn ta.

Ta gật đầu.

Nó mới mím môi, cố gắng đứng thẳng hơn.

Sau đó là ghi tên ta.

Tộc lão chấm mực, đặt b.út xuống vị trí thê vị bên cạnh tên Trang Chu.

Ngòi b.út đi từng nét, viết xuống: Thôi thị nữ Thôi Tuyết.

Mực mới thấm vào trang giấy đã ngả vàng.

Tên ta nằm song song với tên đại tẩu, nhị tẩu, ngay ngắn ở hàng chị em dâu trưởng phòng.

Từ giờ khắc ấy, trên gia phả không còn dòng “thê t.ử của Trang Tự là Thôi thị, trưởng nữ đích xuất của Thôi Toàn ở Lâm Giang”.

Chỉ còn “thê t.ử của Trang Chu là Thôi thị, trưởng nữ đích xuất của Thôi Toàn ở Lâm Giang”.

Đại tẩu tự tay cài một đóa hoa lụa trắng lên tóc mai ta.

Nàng ấy lùi lại hai bước nhìn ngắm, rồi khẽ nói:

“Sau này muội ở tòa nhà phía tây. Ta sẽ bảo người mở thêm một cổng trăng, tiện cho chúng ta qua lại chăm sóc nhau.”

Ta đưa tay chạm nhẹ đóa hoa trắng bên tóc, rồi mỉm cười với nàng ấy.

Cũng đúng lúc ấy, Trang Tự cuối cùng mới kịp hiểu ra.

“Thôi Tuyết!”

Hắn gọi thẳng tên họ ta, giọng như nứt vỡ.

Trang Tự lao đến trước bàn chỉ trong vài bước.

Ngón tay hắn chỉ vào quyển gia phả, khớp ngón run lên.

“Nàng có ý gì? Trang Lâm quá kế, ta nhận. Nhưng vì sao tên nàng lại được ghi bên cạnh Trang Chu?”

Đại tẩu lập tức nhíu mày quát:

“Trang Tự, đây là từ đường tông tộc. Ngươi la lối cái gì?”

Trang Chính đứng dậy.
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Quan vị của hắn cao hơn Trang Tự, lại là trưởng t.ử trưởng phòng, là người có chức quan cao nhất trong Trang gia.

Khí thế hắn vừa dấy lên đã ép cơn giận trong cổ Trang Tự nghẹn lại.

Trang Chính xoay gia phả về phía Trang Tự, chỉ vào hàng chữ dưới tên Trang Chu.

“Nhìn cho rõ. Thôi thị nữ Thôi Tuyết được ghi vào danh chính ngôn thuận, do chính các vị tộc lão đặt b.út. Hôm nay ngươi đến đây là muốn chất vấn tộc lão không đủ tư cách động b.út sao?”

“Trang Chu đã c.h.ế.t rồi! Các người để nàng ấy gả cho một người c.h.ế.t?”

“Hành Chi quả thật đã mất.” Trang Nghiêm cũng đứng lên, giọng lạnh như băng. “Nhưng hương hỏa của Hành Chi cần người kế tục. Ngươi đem con trai sang đây, lại không muốn để thân nương nó bên cạnh dạy dỗ. Ngươi định để đứa trẻ vừa đổi nhà đã không nơi nương tựa sao?”

Mặt Trang Tự đỏ bừng.

“Vậy nàng ấy cũng không thể…”

“Ngươi còn tư cách gì quản nàng ấy?”

Đại tẩu đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn.

“Trang Tự, ngươi ôm con trai mình được mấy lần, trong lòng ngươi không biết sao? Ngươi dọn rỗng kho của mình để lấp cho người ở khách viện, thật tưởng cả tộc đều mù à? Vì một nữ nhân bên ngoài, ngươi vứt cả thê t.ử lẫn con trai, lại tự tay viết hòa ly thư và đoạn thân thư. Thôi thị nguyện thủ tiết cho Hành Chi, liên quan gì đến ngươi?”

Trang Tự bị tiếng quát ấy ép lùi một bước.

Cuối cùng, hắn nhìn sang ta.

Ta đứng yên tại chỗ, không né không tránh, chỉ khẽ cười với hắn.

“Lần trước khi ký hòa ly thư, chẳng phải chàng vội lắm sao? Sao hôm nay chữ đã ký, ấn đã đóng, chàng lại không nhận nữa?”

“Nàng!”

Hắn chỉ vào ta, giọng run bần bật.

“Nàng tính kế ta. Từ đầu đến cuối, nàng đều tính kế ta!”

“Ta tính kế chàng điều gì?”

Sau khi từ Chu gia trở về, ta đã dẫn con trai rời khỏi Trang gia, dọn sang khách viện của trưởng phòng.

Nhưng Trang Tự cũng chẳng kịp hưởng ngày tháng song túc song phi với Thôi Cẩm.

Nguyên do rất đơn giản.

Để cứu người trong lòng khỏi nước sôi lửa bỏng, hắn đã bị ta vét sạch gần như toàn bộ gia sản.

Khi ấy ta mở miệng đòi năm ngàn lượng bạc mới chịu đi Chu gia đưa Thôi Cẩm ra.

Hắn không gom đủ bạc, đành lấy sản nghiệp cha mẹ để lại thế chấp.

Đợi ta dọn đi, phủ Trang Tự chỉ còn cái vỏ rỗng.

Sản nghiệp ít đi hơn nửa.

Sổ sách không còn bạc.

Hạ nhân muốn mua sắm cũng không xoay nổi tiền.

Phu thê nghèo hèn, trăm sự đều buồn.

Hai người bọn họ chưa từng nếm khổ, chút tình ý dịu dàng rất nhanh bị củi gạo dầu muối bào mòn.

Thâm tình ngày trước cũng bị ánh mắt dị nghị của xóm giềng mài đến mất hình dạng.

Ngay sau đó, trưởng phòng thông báo tổ chức đại lễ quá kế cho Trang Chu.

Trang Tự dù đã ký đoạn thân thư với Trang Lâm, vẫn là người Trang gia, tất nhiên phải đến.

Rồi hắn phát hiện, ta, người vợ cũ của hắn, chân trước vừa hòa ly, chân sau đã trở thành vọng môn quả phụ của Trang Chu.

Hắn cảm thấy mình bị lừa.

Vì vậy mới chỉ vào ta mà mắng.

Chương 11 - Chương 11

Ta chậm rãi đi đến trước mặt hắn.

“Trang Tự, năm năm trước khi cưới ta, trong mắt trong lòng chàng đều là muội muội ta. Chàng cho rằng ta cướp nhân duyên của nàng ấy. Mỗi tháng chàng đưa bạc đưa đồ cho nàng ấy, ngày ngày ôm con trai nàng ấy. Con ruột gọi chàng là cha, chàng lại coi như gió thoảng. Hòa ly thư là chàng tự tay ký. Dấu tay trên đoạn thân thư vẫn còn mới. Nếu chàng nói ta tính kế…”

Ta cố ý ngừng lại, nhìn gân xanh trên mặt hắn nổi lên.

“Vậy chàng nói đi, trong những chuyện ấy, chuyện nào là do ta ép chàng làm?”

Trang Tự há miệng.

Một chữ cũng không thốt ra.

Trang Chính bước tới, vỗ một cái khiến cả người hắn lảo đảo.

Giọng Trang Chính lạnh nhạt:

“Hôm nay là ngày vui của trưởng phòng. Nếu ngươi còn náo, đừng trách ta không nể tình thủ túc.”

Trang Tự thở hổn hển.

Ánh mắt hắn đảo qua ta, rồi đảo sang gia phả, cổ họng lên xuống mấy lần.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể nuốt toàn bộ không cam lòng xuống.

Suốt nửa buổi sau, hắn như người mất hồn.

Hắn nhìn Trang Lâm mặc y phục mới tinh, được ta dắt tay, được lễ vật từ các phòng nhét đầy tay.

Đứa trẻ còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của quá kế.

Nó chỉ biết từ nay về sau, mình phải gọi nam nhân khắc tên trên bài vị kia là cha.

Mà người cha mới nó hằng mong có được, đã nằm dưới đất lạnh, đời này không thể thật sự xuất hiện trước mặt nó.

Nó bỗng “oa” một tiếng khóc lên.

“Cha mới không thể tung con lên cao, cũng không thể dẫn con cưỡi ngựa.”

Trang Lâm khóc đến đỏ mắt:

“Con muốn cha dẫn con cưỡi ngựa. Nương thân, người nói cha mới sẽ dẫn con cưỡi ngựa mà.”

Người không rõ nội tình nghe thấy lời trẻ con, có người không nhịn được bật cười.

Nhưng những ai biết chuyện đều vừa chua xót vừa căm giận, không hẹn mà nhìn về phía Trang Tự.

“Làm cha ruột, có thời gian ôm con của người khác, lại không chịu thương con mình.”

“Khó trách Thôi thị thà hòa ly với hắn, thà thủ tiết cho Hành Chi cả đời, cũng phải đoạn sạch với hắn.”

Trang Chính cúi người bế Trang Lâm lên, dịu giọng dỗ:

“Lâm nhi ngoan. Cha mới của con không thể ôm con, đại bá phụ ôm con. Đại bá phụ tung con lên cao.”

Dứt lời, hắn nâng Trang Lâm qua khỏi đỉnh đầu.

Trang Nghiêm thấy vậy cũng bước tới bế nó, nâng nó lên thật cao.

Mấy vị đường huynh thay nhau đặt nó lên vai.

Lúc này Trang Lâm mới nín khóc, lộ ra nụ cười.

Nó vỗ tay reo lên:

“Tung cao rồi, tung cao rồi!”

Sau đó nó quay đầu cười với ta.

“Nương thân, người cha mới này thật tốt. Con muốn người cha mới này.”

Mọi người cười xong, trong lòng lại dâng lên một tầng chua xót.

Trang Tự, người cha ruột kia, đứng như cây khô bị sương đ.á.n.h.

Hắn trơ mắt nhìn đứa con trai mình từng bỏ mặc, nay được bá phụ trưởng phòng và các đường huynh nâng niu như bảo vật trong tay.

Tiệc đi được một nửa, thánh chỉ của hoàng thượng cũng đến.

Hoàng thượng ban cho Trang Lâm văn phòng tứ bảo, cùng một trang trại ruộng đất ba ngàn mẫu.

Còn ban cho ta cáo mệnh phu nhân tứ phẩm.
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Tộc nhân Trang thị lập tức sôi trào.

Đại tẩu nắm tay ta, vui mừng nói:

“Được phong cáo mệnh rồi, còn phải vào cung tạ ơn. Ngày mai ta đi cùng muội.”

Thật lòng mà nói, ta không thích vào cung.

Quỳ tới quỳ lui, thật chẳng dễ chịu.

Nhưng ở thời hoàng quyền, người sống dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu.

“Đa tạ đại tẩu.”

Bữa tiệc sau đó càng náo nhiệt.

Tộc nhân nâng chén nhiệt tình hơn lúc trước rất nhiều.

Các vị chị em dâu trong các phòng cũng lần lượt đến chạm chén với ta.

Khóe miệng đại tẩu cười mãi không khép lại.

Trưởng phòng có thêm một nàng dâu mang cáo mệnh, thể diện bên ngoài và lợi ích bên trong đều đủ đầy.

Trang Chính và Trang Nghiêm nhìn nhau, trên mặt cũng hiện vẻ hài lòng khó giấu.

Sau tiệc, tộc nhân lần lượt rời đi.

Trang Tự vẫn không chịu cam tâm, lại chặn đường ta.

“Thôi Tuyết, có phải nàng… có phải từ sớm nàng đã tính toán hết rồi không?”

Ta không đáp, chỉ hỏi lại:

“Chàng nghĩ sao?”

Mặt hắn dữ tợn, hơi thở nặng nề như ống bễ rách.

“Thôi Tuyết, quả nhiên nàng tâm cơ sâu nặng. Năm năm trước nàng tính kế ta, năm năm sau…”

Ta lạnh lùng cắt lời:

“Năm đó nếu không phải vì không còn người nào để chọn, chàng thật sự cho rằng ta sẽ chọn chàng sao?”

“…Nàng nói gì?”

Hắn dường như không ngờ ta sẽ phản kích, nhất thời trợn to mắt.

Ta cười lạnh.

“Ta nói thật cho chàng biết. Năm đó kế mẫu của ta cũng từng nhìn trúng chàng. Đáng tiếc muội muội ta chẳng vừa mắt chàng, chê tướng mạo chàng quá bình thường, vừa nhìn đã chọn Chu Thụy.”

“Nàng nói bậy!”

“Tin hay không tùy chàng. Sở dĩ ta không nói chân tướng, chẳng qua là muốn giữ cho chàng chút lòng tự tôn đáng thương.”

Ta cười nhạt, vẻ châm chọc không hề che giấu.

“Chàng thì hay rồi, đến tận bây giờ vẫn cho rằng mình tốt đẹp lắm. Thật khiến người ta vừa buồn cười vừa thương hại.”

“Chàng tưởng ta chọn chàng vì thích chàng sao? Ta chẳng qua nhìn trúng gia thế phía sau chàng. Vài vị tòng huynh của chàng làm quan lớn, mấy vị tòng tẩu lại dễ ở chung. Nếu không, chàng tưởng ta sẽ coi trọng chàng? Vai không gánh nổi việc, tay không làm nổi chuyện, còn tự cho mình đúng, tam quan chạy theo ngũ quan, ngu muội đến đáng thương.”

Ta không chừa cho hắn chút mặt mũi nào.

Hắn tức đến run tay, chỉ vào ta mà nói không tròn câu.

“Thôi thị, nàng… nàng dám nói phu quân mình như vậy?”

“Chúng ta đã hòa ly rồi, Tự tòng huynh.”

Ta mượn thân phận vị vong nhân của Trang Chu gọi hắn một tiếng tòng huynh.

Hai chữ ấy như một cái tát quất thẳng lên mặt hắn.

Hắn lùi phắt một bước, mắt trợn tròn, đầy bụng lời mắc nghẹn trong cổ họng.

Kiếp trước làm hòa giải viên tám năm, ta chưa bao giờ sợ người khác mắng mình tâm cơ.
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Trong phòng hòa giải, mỗi khi bên nam thua đến nóng nảy, thường đập bàn nói ta tính kế hắn.

Ta chỉ đáp:

“Những chuyện anh làm, là tôi ép anh làm sao?”

Sau đó bày sổ sách, dòng tiền, thời điểm, chứng cứ ra trước mặt hắn.

Hắn liền tắt lửa.

Bởi vì sự thật vẫn luôn ở đó.

Ta chỉ gom nó lại, chờ đúng lúc đem ra ánh sáng.

“Trang Tự, chàng tự sờ lương tâm mà nghĩ.” Ta tiến lên một bước, hắn liền lùi một bước. “Bạc mỗi tháng chàng đưa sang khách viện, là ta bắt chàng đưa sao? Chàng ôm con trai người khác, bỏ mặc con ruột, là ta dạy chàng làm sao? Hòa ly thư và đoạn thân thư khi ấy, ta có đè tay chàng xuống buộc ký không?”

“Ta…”

“Không có chuyện nào cả.”

Ta dừng bước, cách hắn một khoảng vừa đủ để nhìn rõ vẻ chật vật trên mặt hắn.

“Tất cả đều do chàng tự làm. Ta chỉ thay chàng ghi lại mà thôi. Ghi suốt ba năm.”

Nắng chiều rơi lên mặt hắn, khiến gương mặt vốn bình thường ấy càng vặn vẹo.

Hắn nuốt khan mấy lần, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu:

“Nàng… từ đầu đến cuối nàng đều tính kế ta…”

Ta khẽ cười.

“Vậy chàng nói rõ xem, ta tính kế chàng ở đâu?”

Hắn đáp không được.

Từ xa vang lên giọng đại tẩu vui vẻ gọi ta:

“Tam đệ muội.”

Ta quay đầu đáp một tiếng.

Khi quay lại, Trang Tự khàn giọng nói:

“Nàng đừng vội đắc ý.”

“Ta chính là muốn đắc ý.” Ta nhìn thẳng vào hắn. “Hơn nữa còn phải đắc ý cho thật tốt.”

Ta nhìn hắn, đem toàn bộ sự nhẫn nhịn suốt bốn năm hóa thành từng chữ.

“Những lời chàng nói với ta lúc ta vừa sinh con xong, chàng đã quên rồi sao?”

Đồng t.ử hắn hơi co lại.

Bốn năm trước, ta vừa sinh xong, thân thể yếu đến mức ngồi dậy cũng khó.

Hắn bước vào phòng, đứng cách giường ba thước, chắp tay sau lưng, mặt không gợn sóng mà nói:

“Đứa trẻ đã có, nhiệm vụ giữa nàng và ta xem như hoàn thành. Từ nay về sau, ta sẽ không bước nửa bước vào phòng nàng. Đừng trách ta vô tình. Năm đó nếu không phải nàng chọn ta trước, Cẩm Nương sao phải lùi mà chọn Chu Thụy?”

Nếu khi ấy ta không kịp điều chỉnh tâm thái.

Nếu ta chỉ là một tiểu cô nương chưa đến hai mươi tuổi.

Nếu ta không từng thấy qua quá nhiều gia đình đổ nát, không từng làm hòa giải viên nơi công đường…

Có lẽ ta đã vì không cam lòng, vì oán hận, vì tủi nhục mà làm ra chuyện dại dột.

Có lẽ một màn tự hủy ấy vừa hay đúng ý hắn.

Ta đem từng lời hắn từng nói trong phòng sinh năm đó, chậm rãi nhắc lại.

Trang Tự hiển nhiên cũng nhớ ra.

Mặt hắn lập tức trắng bệch.

Ta ép gần thêm một bước, gằn từng chữ:
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“Cho nên từ ngày đó, ta đã không còn xem chàng là phu quân. Ta chỉ luôn tìm đường lui cho mình và con.”

Ban đầu, ta từng nghĩ đến việc g.i.ế.c hắn.

Ta từng thử tìm độc, từng nghĩ đến thuê người ra tay.

Nhưng nói thì dễ, làm lại quá rườm rà.

Nửa năm sau, ta đành từ bỏ.

Ta bắt đầu thu thập chứng cứ hắn lạnh nhạt với ta, bạc đãi con.

Chuẩn bị cho ngày hòa ly.

Vì vậy sự lạnh nhạt, khinh nhục, chèn ép của hắn, ta đều nhịn.

Hắn không quan tâm đứa trẻ, ta cũng nhịn.

Hắn đón mẹ con Thôi Cẩm vào phủ, đem mọi thứ tốt nhất cho nàng ta, thương con trai nàng ta như m.á.u mủ, ta vẫn nhịn.

Ta chỉ một lòng ghi lại.

Ông trời rốt cuộc cũng không phụ ta.

Nửa năm trước, Trang Chu vì cứu giá mà mất.

Trong tộc muốn chọn một đứa trẻ quá kế cho hắn.

Từ giây phút ấy, lòng ta thật sự động.

Ta biết chuyện này không dễ.

Nhưng việc ở đời, có làm mới có đường.

May mà ta từng là hòa giải viên.

Ta biết phải giữ chứng cứ thế nào, phải đ.á.n.h vào chỗ yếu ra sao.

Nghĩ lại những ngày qua, ngay cả ta cũng có chút khâm phục chính mình.

Đây là đòn phản kích đẹp nhất mà một người bị hôn nhân vùi dập như ta có thể đ.á.n.h ra.

Đáng tiếc không có ai để khoe.

May thay, nam nhân này cứ tự tìm đến trước mặt ta.

Thế là ta nói:

“May mà chàng đón mẹ con Thôi Cẩm về phủ. Nhờ vậy, việc ta thu thập chứng cứ thuận lợi vô cùng.”

Trang Tự trừng lớn mắt, tức đến gần như đứng không vững.

“Đúng rồi, Chu lão thái thái cũng là do ta mời đến. Những lời bà ta mắng chàng, thời điểm bà ta tới cửa, đều là ta sắp xếp.”

“Nàng… độc phụ!”

“So với việc chàng làm, ta đáng gọi là độc sao? Cùng lắm chỉ là tự cứu mình.”

“Trang Tự, chàng cho rằng sự trả giá của chàng dành cho Thôi Cẩm là chân tình, đáng được người đời ca tụng.”

“Nhưng chàng lấy danh nghĩa chân ái để chiếm tiện nghi của ta, lấy tủi nhục của mẹ con ta làm giá đỡ cho thâm tình của chàng. Đó mà gọi là chân tâm sao? Vô sỉ. Chàng cũng xứng mắng ta độc? Tất cả đều là do chàng ép ra.”

“Cút đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta nhất định sẽ sống càng ngày càng tốt. Còn chàng, chỉ càng ngày càng t.h.ả.m hại. Nếu chàng không sợ bị ta cười nhạo, cứ việc đến tìm.”

Trang Tự tức đến không nói được gì.

Hắn thở hồng hộc, rồi xoay người rời đi, bước chân loạng choạng biến mất ở cuối hành lang.

Miệng lưỡi Thôi Cẩm quả nhiên không chịu yên.

Sau khi dọn vào Trang gia, nàng ta bắt đầu thả không ít lời đồn bên ngoài.

Nàng ta nói ta tâm cơ sâu nặng, dụ Trang Tự ký hòa ly thư, thừa lúc hắn không phòng bị dọn rỗng hơn nửa kho.

Nàng ta còn nói ta ngay cả đích t.ử cũng tính toán, đưa thẳng vào danh nghĩa trưởng phòng.

Nàng ta nói Trang Tự là kẻ si tình thật lòng, bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay suốt năm năm.
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Khi những lời ấy truyền đến tai ta, ta đang uống trà trong viện đại tẩu.

Đại tẩu đặt chén xuống, cười lạnh:

“Nàng ta đúng là giỏi đổi trắng thay đen.”

Ta chỉ cười, không đáp.

Tám năm làm hòa giải viên, ta hiểu rất rõ.

Không phải ai khóc trước, kêu oan trước thì người ấy có lý.

Mọi chuyện phải nhìn chứng cứ.

Miệng Thôi Cẩm dù có nói ra hoa, cũng không thể lật được giấy trắng mực đen.

Huống hồ người thời này tuy cổ hủ, nhưng lại xem con nối dõi nặng hơn trời.

Một người cha ruột thà ôm con trai người khác mấy ngàn lần, cũng không chịu ôm đích t.ử của mình lấy một lần.

Chuyện ấy đặt ở đâu cũng không thể tẩy sạch.

Còn chuyện ta tái giá cho Trang Chu nghe có vẻ ly kỳ, so với sự thiếu đức của Trang Tự, thật chẳng tính là gì.

Đại tẩu và nhị tẩu quả nhiên không làm ta thất vọng.

Cứ cách vài hôm, trong các buổi tiệc nữ quyến, hai người lại vô tình nhắc đến những ghi chép kia.

Lời nói vừa khéo léo, vừa đ.â.m đúng chỗ đau.

“Vị đệ muội nhà ta đúng là cẩn thận. Chuyện Tự ca nhi ôm con trai Thôi Cẩm trong hai năm, nàng ấy ghi từng b.út một. Nói là giữ lại cho đứa trẻ lớn lên xem. Ta lật sơ qua thôi mà giật mình. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hai năm là bảy trăm ba mươi ngày, hắn ôm đứa trẻ kia hơn hai ngàn lần. Còn Lâm ca nhi nhà mình thì sao? Các vị đoán xem, không một lần.”

“Tên hồ đồ Trang Tự kia, trong hai năm đưa cho con trai Chu Thụy hơn tám trăm món đồ. Đưa cho Thôi Cẩm thì hơn ngàn món. Xe gỗ, áo nhỏ, giày vớ, hồng bảo thạch, trân châu…”

Đại tẩu trực tiếp đem phần ghi chép ấy cho những quan phu nhân thân thiết xem.

Các phu nhân chuyền tay nhau đọc.

Ai xem xong cũng hít một hơi lạnh.

Chưa đến nửa tháng, khắp giới nữ quyến quan lại kinh thành đều chấn động.

Cả kinh thành đều cười Trang Tự hồ đồ, đúng là ngu muội đến tận cùng.

Hôm ấy ở trưởng phòng, những lời ta từng nói với Trang Tự cũng chẳng cố giấu.

Hai chữ “não tàn” liền truyền ra ngoài.

Theo tin đại tẩu nghe được từ Trang Chính, có một vị ngự sử đã dâng sớ với lời lẽ sắc bén:

“Trang Tự yêu chiều thê nhi nhà khác, hà khắc với thê nhi ruột thịt, đảo lộn thân sơ, đức hạnh có thiếu, không xứng làm quan.”

Phía sau còn kèm theo lời đồn phố phường.

Nói rằng hiện giờ người kể chuyện trong trà lâu t.ửu quán đều đang soạn tiết mục mới, tên gọi là “Trang Tự ôm con”.

Đại tẩu nói đến đây, khóe miệng không nhịn được cong lên.

“Tam đệ muội, phần ghi chép ấy của muội đúng là g.i.ế.c người không thấy m.á.u.”

Ta đẩy chén trà mới pha sang cho nàng ấy, cười nhạt như gió qua mặt hồ.

Đến lúc vào đông, Trang Tự bị đình chức, ở nhà đóng cửa tự kiểm điểm.

Ta nghe Thúy Vân nói, gần đây tính tình Thôi Cẩm rất xấu, thường xuyên đập đồ trong nhà.

Bổng lộc của Trang Tự vốn đã chẳng dày, kho lại bị ta dọn rỗng hơn nửa.

Giờ hắn mất chức, danh tiếng bị người đời cười nhạo, ngay cả cửa cũng không dám bước ra.

Thôi Cẩm vốn nhắm đến thể diện của Trang phu nhân.

Ai ngờ gả vào rồi, ngay cả một bộ áo mùa đông ra dáng cũng không may nổi.
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Của hồi môn của nàng ta gần như đã bị Chu gia tiêu hết.

Trang Tự, cọng rơm cứu mạng mà nàng ta tưởng mình bám được, rốt cuộc cũng chỉ còn cái vỏ rỗng.

Nàng ta bắt đầu oán hắn.

Nàng ta nói hắn thật sự hồ đồ đáng thương, để vợ cũ như ta dọn rỗng gia sản, hại nàng ta gả vào rồi chỉ có thể sống ngày thiếu thốn.

Trang Tự thì trách nàng ta:

“Nếu không phải vì nàng…”

Lời hắn chưa nói hết, Thôi Cẩm đã ngắt ngang:

“Ta có ép chàng trả giá đâu.”

Sau đó hai người bắt đầu vạch trần nhau, càng nói càng cay nghiệt, càng cãi càng mất thể diện.

Trang Tự hối hận.

Hắn hối hận vì đã dốc sạch gia sản cho mẹ con nàng ta, hối hận vì đã hòa ly với ta để đưa sao chổi như nàng ta vào cửa.

Hắn mắng Thôi Cẩm quả nhiên là sao chổi.

Thôi Cẩm cũng mắng hắn ngu xuẩn, hồ đồ.

Trong cơn tức giận, nàng ta quay về nhà mẹ đẻ.

Chỉ là vị phụ thân tiện nghi của ta vốn coi trọng thanh danh hơn bất cứ thứ gì.

Ta, trưởng nữ của nguyên phối, lặng lẽ hòa ly rồi trở thành vọng môn quả phụ, đã đủ làm ông ta kinh hãi.

Tiểu nữ nhi được ông ta nâng niu trong lòng bàn tay lại mang danh tiếng càng tệ hơn, tệ đến mức khó rửa sạch.

Mặc cho kế mẫu khóc lóc cầu xin, ông ta vẫn trực tiếp đuổi nàng ta ra khỏi cửa.

Ông ta còn tuyên bố Thôi gia không có nữ nhi bại hoại gia phong như vậy.

Thôi Cẩm không về được nhà mẹ đẻ.

Nhà chồng cũ lại hận nàng ta thấu xương.

Nàng ta chỉ đành xám xịt quay lại Trang gia ở hẻm Du Lâm.

Nào ngờ cửa lớn Trang gia cũng không mở cho nàng ta.

Nàng ta tức đến phát điên, đứng trong hẻm c.h.ử.i Trang Tự ầm ĩ.

Cuối cùng vẫn là đại tẩu đích thân ra mặt, sai người bịt miệng Thôi Cẩm, cưỡng ép đưa nàng ta về nhà mẹ đẻ.

Đại ca Trang Chính thấy cứ để sự việc kéo dài cũng không hay.

Trang Tự dù tệ đến đâu, rốt cuộc vẫn mang họ Trang.

Sau một phen xoay xở, hắn tìm cho Trang Tự một chức quan ngoại phóng.

Tuy chỉ là một tiểu chủ bạ ở châu phủ hạ đẳng, nhưng dù sao cũng là chức vụ đứng đắn, lại có thể khiến hắn rời xa trung tâm thị phi kinh thành.

Trước khi Trang Tự đi nhậm chức, hắn đứng trước cửa trưởng phòng Trang gia, muốn gặp ta một lần.

Ta từ chối.

Hắn lùi một bước, muốn gặp con trai một lần.

Ta cũng từ chối.

Bây giờ Trang Lâm ở trưởng phòng sống rất tốt.

Đại bá phụ và nhị bá phụ thương nó thiếu thốn tình cha, xem nó như con ruột mà dạy dỗ.

Ngày nào cũng gọi nó qua hỏi bài, cùng ăn cơm.

Mấy vị đường huynh cũng yêu thương nó.
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Khi thì mang đồ ngon đồ chơi, khi thì dẫn nó ra ngoài cưỡi ngựa.

Chưa đầy một tháng, nụ cười trên mặt Trang Lâm đã nhiều hơn trước.

Người cũng dần hoạt bát.

Môi trường mà một đứa trẻ lớn lên, quả thật quan trọng hơn rất nhiều lời giáo huấn.

Nó có trưởng bối thương yêu, có đường huynh đệ xem nó như tay chân.

Phần phụ ái muộn màng của Trang Tự, không cần cũng được.

So với Trang Tự vẫn còn được tộc nhân đỡ đần vì mang họ Trang, kết cục của Thôi Cẩm thê t.h.ả.m hơn rất nhiều.

Chân trước đại tẩu sai người đưa nàng ta về Thôi gia, chân sau nàng ta đã bị đuổi ra ngoài.

Sau đó rất lâu, không ai nghe được tin chính xác về nàng ta.

Có người nói từng thấy nàng ta ở Giáo Phường Ty.

Có người nói nàng ta bị bán xuống phương nam, rơi vào nơi phong trần.

Lời đồn nào cũng có.

Dần dần, cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa.

Khi nàng ta chọn gương mặt của Chu Thụy, không ai ép nàng ta.

Khi nàng ta nhận hồng bảo thạch, nhận xiêm y hoa lệ, nhận vòng tay và bạc từ Trang Tự, nhận những thứ vốn không nên thuộc về mối quan hệ tỷ phu và tiểu di t.ử, cũng không ai ép nàng ta.

Đường đều do chính nàng ta bước.

Trang Lâm lớn rất nhanh.

Đến năm bảy tuổi, nó đã có thể cưỡi ngựa con chạy theo sau Trang Chính suốt cả con phố.

Thư phòng Trang Chu để lại gần như bị nó chiếm lấy.

Cả giá sách bị nó lật hơn phân nửa.

Tứ Thư Ngũ Kinh nó đọc còn lưu loát hơn cả tiểu nhi t.ử nhà Trang Chính.

Đại tẩu thường trêu:

“Đứa nhỏ này giờ đâu còn dáng vẻ lúc mới đến. Khi ấy cứ rụt rè trốn sau lưng người khác, bây giờ như đổi cả linh hồn.”

Trong lòng ta hiểu, linh hồn nó không hề đổi.

Chỉ là cuối cùng cũng có người chịu ôm nó, chịu dẫn nó cưỡi ngựa, chịu nói với nó rằng nó đáng được yêu thương.

Sau khi Trang Lâm quá kế vào trưởng phòng, ngoài dạy nó đọc sách biết chữ, ta còn dạy nó ghi chép.

“Con phải nhớ, người khác nói gì không quan trọng bằng việc họ đã làm gì. Lời nói có thể đổi theo gió, nhưng những thứ nằm trên sổ sách thì không biết nói dối.”

Ngày Trang Khánh náo đến trưởng phòng, ta đang cùng đại tẩu nhị tẩu đối chiếu sổ sách với mấy vị tộc lão.

Trang Khánh kéo tay thê t.ử Hoàng thị vào, giọng lớn đến mức cách hai bức tường cũng nghe rõ:

“Ba năm rồi, ngay cả mười lượng bạc nàng cũng không để dành nổi! Nhất định nàng lén đem về nhà mẹ đẻ!”

Hắn bước qua ngưỡng cửa, hướng về mọi người trong sảnh:

“Nhân lúc các tộc lão đều ở đây, xin phân xử giúp ta. Bà nương này, ta không muốn nữa.”

Hoàng thị đi phía sau, mắt đỏ hoe.

Nàng ấy xoắn c.h.ặ.t t.a.y áo, chỉ nghẹn ngào nói được:

“Ta không có… Con cái lớn lên tốn kém, bà bà quanh năm uống t.h.u.ố.c. Ta ngay cả một bộ áo mới cũng không nỡ may…”

Trang Khánh phất tay áo.

“Một tháng năm lượng bạc, nuôi bốn miệng ăn, một năm ít nhất cũng phải dư ba mươi lượng! Nàng lừa ai?”

Các tộc lão hỏi qua vài câu, khuyên qua vài câu, cuối cùng vẫn thuận theo lời Trang Khánh, cùng chất vấn Hoàng thị:

“Ngươi thật sự đem bạc bù cho nhà mẹ đẻ sao?”

Hoàng thị tủi thân đến rơi lệ.

Nàng ấy suýt nữa đ.â.m đầu vào cột để chứng minh trong sạch.

Đại tẩu xoa thái dương, đẩy cục diện rối này cho ta.

“Đệ muội, muội giúp bọn họ phân xử đi.”

Ta gọi hai người sang phòng bên.
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Để mỗi người tự kể một lượt, ta ghi đầy hai trang giấy.

Cuối cùng ta hỏi Trang Khánh:

“Ngươi nói nàng ấy ham ăn lười làm, ngươi tận mắt thấy chưa?”

Trang Khánh nghẹn lại.

“Cái đó thì chưa… Nhưng bạc thật sự không còn!”

Ta quay sang hỏi Hoàng thị:

“Con cái tốn tiền, cụ thể tốn ở đâu?”

Hoàng thị chỉ biết nói mua giấy b.út, thêm xiêm y, mời đại phu, nhưng không nói ra được con số rõ ràng.

Ta lấy một xấp giấy gai trắng cắt thành sổ nhỏ, đưa cho nàng ấy.

“Từ ngày mai, tiêu một khoản ghi một khoản. Mua rau mấy văn, bốc t.h.u.ố.c mấy văn, mua giấy b.út mấy văn, đều viết xuống. Ghi đủ một tháng rồi mang tới cho ta xem.”

Trang Khánh hừ lạnh:

“Ghi thì có ích gì?”

“Nếu sổ cho thấy bạc đủ dùng mà nàng ấy vẫn tham, ta sẽ thay ngươi viết hưu thư. Nếu rõ ràng bạc đã tiêu hết vào việc nhà, ngươi tính sao?”

Trang Khánh sững ra, rồi ồm ồm nói:

“Lỡ nàng ấy ghi bừa thì sao?”

“Cũng dễ thôi. Mỗi lần tiêu một khoản, nhờ người bán điểm chỉ làm chứng. Như vậy không dễ làm giả.”

Một tháng sau, Hoàng thị ôm quyển sổ ghi đầy chữ đến.

Năm lượng bạc đổi ra, mỗi ngày chỉ hơn một trăm sáu mươi văn.

Gạo tám văn.

Rau củ mười lăm văn.

Dầu muối tương giấm một tháng một trăm hai mươi văn.

Tiền học tư thục ba trăm văn.

Giấy b.út tám mươi văn.

Thuốc của bà bà bốn trăm văn.

Lại thêm dầu đèn, than củi, kim chỉ, mặt giày…

Bàn tính gảy một lượt, mọi khoản đều rõ ràng.

Ta đẩy sổ sang cho Trang Khánh.

“Có đủ không, ngươi tự tính.”

Trang Khánh gảy bàn tính ba lần, trán túa mồ hôi.

Hắn ngẩng đầu nhìn tay áo đã mòn của Hoàng thị, hầu kết lăn lên lăn xuống.

Cuối cùng hắn xấu hổ cúi đầu.

Ta nói:

“Ngươi tưởng mình nuôi một bà nương tham lam. Thật ra là ngươi không biết năm lượng bạc ở kinh thành, muốn nuôi năm miệng ăn cộng thêm một lão nhân quanh năm uống t.h.u.ố.c, rốt cuộc mỏng đến mức nào.”

Sau đó ta lại trách nhẹ Hoàng thị:

“Nam nhân thường rất giỏi quên những gì mình không muốn nhớ. Muốn bịt miệng hắn, sau này mọi khoản đều phải ghi sổ. Dùng sự thật mà nói chuyện, hiểu chưa?”

Trang Khánh và Hoàng thị liên tục vâng dạ, cảm kích đến rơi nước mắt.

Chuyện ấy truyền ra, những tranh chấp trong các phòng khác của Trang gia cũng lần lượt tìm đến.

Có người xin phân xử chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Có người muốn xem hai huynh đệ ai nên phụng dưỡng phụ thân.

Có người tranh quyền sở hữu của hồi môn.

Ta vẫn dùng quy củ cũ.

Lật sổ gốc.

Hỏi hạ nhân.
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Đối chiếu hàng xóm.

Kiểm tra chéo từng lời.

Cuối cùng viết một phần văn thư, liệt kê sự thật rõ ràng, giảng đạo lý minh bạch.

Hai bên ký tên điểm chỉ, từ nay không được lật lại chuyện cũ.

Nửa năm trôi qua, trong tộc Trang thị bớt hẳn những chuyện gà bay ch.ó chạy.

Đại tẩu gặp ai cũng nói:

“Vị đệ muội này của ta, một cây b.út còn hữu dụng hơn mười vị tộc lão.”

Về sau, cả người ngoài họ cũng tìm đến.

Đầu tiên là Triệu gia ở hẻm bên cạnh.

Thê t.ử Trương thị oán phu quân thiên vị quả phụ nhà bên, lại bỏ mặc mẹ con nàng ấy.

Nam nhân kia không chịu nhận mình thiên vị, chỉ nói quả phụ bên cạnh đáng thương, hắn thuận tay giúp đỡ đôi chút mà thôi.

Chuyện náo đến chỗ ta.

Loại án thiên vị này, ta đã quen tay.

Theo lệ cũ, trước tiên tách hai bên ra nói chuyện.

Ta ghi mười trang lời than khổ của mỗi người, rồi lại hỏi nô bộc hai nhà.

Sau đó đem số liệu thu thập được đặt lên bàn.

Nam nhân kia nhìn mười trang giấy dày đặc ghi những việc hắn làm cho quả phụ bên cạnh, rồi nhìn con số tròn trĩnh bằng không ở phần hắn làm cho thê nữ, mặt từ đỏ chuyển trắng.

Hắn nghẹn hồi lâu, cuối cùng không nói được một câu.

Trương thị ngàn lần cảm tạ rồi rời đi.

Sau đó nữa là chuyện gia đình của một vị chỉ huy sứ Ngũ Thành Binh Mã Ty.

Rồi lại đến một vụ tranh chấp tài sản liên quan đến hai tiệm vải.

Danh tiếng của ta cứ thế lan xa.

Chưa đến ba năm, trong kinh thành hễ có chuyện nhà khó phân xử, sẽ có người nói:

“Đến hẻm Hạnh Lâm tìm vị Tam phu nhân thủ tiết nhà Trang gia đi. Nàng ấy phân xử còn rõ hơn quan lão gia.”

Về sau, một vị quận vương tông thất náo đến Tông Nhân phủ, đòi hưu thê.

Lý do là kế vương phi tham bạc của hắn.

Nàng ấy vào cửa mới năm năm, vương phủ đã thu không đủ chi, chắc chắn là nàng ấy lén tham ô.

Quận vương phi khóc lóc nói mình không hề tham.

Vương phủ chi tiêu quá lớn, cả nhà lại không biết tiết kiệm.

Có khi nàng ấy còn phải lấy của hồi môn ra bù vào, mới giữ nổi thể diện cho phủ.

Nhưng quận vương cứ khăng khăng rằng nhà hắn gia đại nghiệp đại, bạc không thể nào thiếu.

Vậy nên nhất định là nàng ấy tham.

Hoàng thượng phiền đến không chịu nổi.

Bên dưới có người nhắc một câu:

“Đệ muội nhà Trang thứ phụ rất giỏi phân xử tranh chấp gia vụ.”

Hoàng thượng liền sai người mời ta vào cung.

Trước ngự tiền, ta đem sổ gốc của vương phủ, khẩu cung nô bộc, lời chứng của các thành viên trong phủ xếp thành một xấp dày.

Ta phân tích rành mạch suốt nửa canh giờ.

Đến lúc ấy quận vương mới hiểu, gia sản của hắn không dày như hắn tưởng.

Tốc độ tiêu bạc của cả nhà bọn họ còn nhanh hơn rất nhiều so với thu nhập của vương phủ.

Còn quận vương phi sau khi được chứng minh trong sạch, ngược lại náo lên đòi hòa ly.

Cuối cùng, nàng ấy được quận vương hạ mình dỗ về.

Hoàng thượng ngồi bên trên nhìn ta thật lâu.
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Bỗng nhiên ngài hỏi:

“Thôi thị, bản lĩnh này của ngươi học từ ai?”

Ta nghĩ một chút, rồi đáp:

“Hồi bệ hạ, thần phụ trời sinh thích ghi sổ. Sổ sách rõ, lòng người cũng tự rõ.”

Hoàng thượng bật cười.

Nửa tháng sau, một đạo ý chỉ được đưa đến Trang gia.

Thuận Thiên phủ tăng thêm một chức vị nữ hòa giải viên, chuyên xử lý tranh chấp gia vụ của dân hộ kinh thành.

Ban quan phục một bộ, lương tháng theo hàm thất phẩm.

Trên ý chỉ viết rõ:

“Trang thị Thôi Tuyết, minh xét thiện đoán, công chính phân minh, lập tức đến nhận chức.”

Ta nhận chỉ.

Đêm ấy, ta treo bộ quan phục lên, đứng nhìn rất lâu.

Thúy Vân đứng bên cạnh, hốc mắt đỏ hoe.

“Phu nhân… Người đây là làm rạng rỡ tổ tông rồi.”

Ta đưa tay chạm vào chất vải của quan phục, khóe mắt cong lên rồi lại cong thêm.

Kiếp trước khi làm hòa giải viên ở tòa án quận, ta mặc bộ đồng phục xanh đậm, trước n.g.ự.c cài huy hiệu.

Khi ấy làm lâu đến chán, nhiều lần chỉ muốn từ chức.

Xuyên đến cổ đại tròn mười năm, ta mới hiểu.

Một nữ nhân có nghề nghiệp, đã là may mắn lớn biết bao.

Dù việc xử lý sổ sách, hỏi chuyện, đối chiếu chứng cứ, viết văn thư vừa rườm rà vừa khô khan, nó ít nhất vẫn đem lại niềm vui và cảm giác thành tựu.

Có lương tháng để nhận.

Có địa vị tương ứng để đứng.

Còn phụ nhân nơi nội trạch, mới là thứ công việc tối tăm không có điểm dừng, không thể từ chức, càng không có lương bổng.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng vừa lên.

Ta ngồi trước đèn, chỉnh lý lại những ghi chép nhiều năm qua.

Đồ nhà mẹ đẻ đưa đến càng ngày càng quý.

Đưa cho ta, đưa cho Trang Lâm, đều là những thứ thực dụng lại có ý nghĩa.

Năm thứ hai sau khi Trang Tự rời kinh, hắn suýt bị một trận phong hàn lấy mạng.

Trường tùy duy nhất bên cạnh hắn bất đắc dĩ viết thư về cầu cứu trưởng phòng.

Đại tẩu đọc thư xong, chỉ sai một quản sự mang hai mươi lượng bạc đến giúp.

Sau chuyện ấy, nàng ấy nói với ta:

“Rốt cuộc cũng cùng họ Trang, một nét không viết ra được hai chữ Trang. Ta phái người đi giúp, chỉ là làm tròn nghĩa trưởng phòng đối với tộc nhân. Nếu hắn c.h.ế.t thật, còn phải phái người đi ngàn dặm thu xác, tốn kém hơn nhiều.”

Ta cười, không nói thêm.

Trang Lâm sẽ lớn lên thật tốt.

Nó sẽ thi lấy công danh thuộc về mình.

Trang Chính và Trang Nghiêm sẽ nâng đỡ nó trên con đường phía trước.

Còn ta, ta có một gian làm việc ở Thuận Thiên phủ.

Có bộ quan phục kia.

Còn Trang Tự sống hay c.h.ế.t, thật ra đã không còn quan trọng nữa.

Món nợ cũ ấy, ta đã lật qua từ lâu.

Trước mắt ta, thứ đang được đặt xuống đầu b.út là một trang giấy hoàn toàn mới.

HẾT.

